
Tìm hiểu các di tích lịch sử văn hoá nhà Mạc tại Kiến Thuỵ Hải Phòng – góp 

phần phát triển du lịch nhân văn 

Sinh viên: Hoàng Thị Hải Thương – VH1004 1 

MỤC LỤC 

LỜI MỞ ĐẦU..............................................................................................6 

1. Tính cấp thiết của đề tài....................................................................................6 

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề...............................................................................10 

3. Mục đích nghiên cứu của khoá luận...............................................................11 

4. Đối tƣợng nghiên cứu......................................................................................11 

5. Phạm vi nghiên cứu..........................................................................................11 

6. Phƣơng pháp nghiên cứu................................................................................11 

7. Nguồn tƣ liệu của khoá luận...........................................................................11 

8. Đóng góp của khoá luận..................................................................................11 

9. Kết cấu của khoá luận.....................................................................................12 

Chƣơng 1 .  KHÁI NIỆM VỀ DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HOÁ............12 

1.1 Di tích lịch sử văn hoá.........................................................................................13 

1.1.1 Di tích lịch sử....................................................................................................14 

1.1.2 Di tích văn hoá..................................................................................................14 

* Chùa........................................................................................................................14 

1.2 Vai trò của di tích lịch sử văn hoá trong hoạt động du lịch............................14 

Chƣơng 2. KHÁI QUÁT VỀ VƢƠNG TRIỀU MẠC VÀ CÁC DI 

TÍCH LỊCH SỬ VĂN HOÁ NHÀ MẠC TẠI KIẾN THUY HẢI 

PHÒNG......................................................................................................15 

2.1 Lịch sử vƣơng triều Mạc.....................................................................................15 

2.1.1 Qúa trình hình thành và phát triển.................................................................15 

2.1.2 Sự suy vong của vƣơng triều Mạc....................................................................18 

2.2 Một số thành tựu đạt đƣợc dƣới vƣơng triều Mạc............................................19 

2.2.1 Thành tựu về kinh tế.........................................................................................19 

2.2.2 Thành tựu về văn học thi cử.............................................................................20 

2.2.3 Thành tựu về văn hoá.......................................................................................21 



Tìm hiểu các di tích lịch sử văn hoá nhà Mạc tại Kiến Thuỵ Hải Phòng – góp 

phần phát triển du lịch nhân văn 

Sinh viên: Hoàng Thị Hải Thương – VH1004 2 

2.3 Giới thiệu về huyện Kiến Thuỵ...........................................................................22 

2.3.1  Kiến Thuỵ xƣa..................................................................................................22 

2.3.2  Kiến Thuỵ ngày nay.........................................................................................25 

a. Địa hình Kiến Thụy................................................................................................25 

b. Đặc điểm khí hậu....................................................................................................25 

* Tính chất nhiệt đới ẩm, gió mùa...........................................................................25 

* Khí hậu thời tiết Kiến Thụy có diễn biến thất thƣờng.......................................26 

 * Khí hậu Kiến Thụy chịu sự chi phối trực tiếp của biển.....................................26 

c. Đặc điểm mạng lƣới sông.......................................................................................27 

d. Dân cƣ và phong tục tập quán..............................................................................27 

e. Kinh tế, văn hoá .....................................................................................................27 

f. Tiềm  năng và lợi thế phát triển............................................................................28 

2.4 C ác di tích lịch sử văn hoá nhà Mạc tại Kiến Thuỵ.........................................29 

2.4.1 Từ đƣờng họ Mạc..............................................................................................29 

2.4.2 Chuà Đại Trà.....................................................................................................33 

2.4.3 Chùa Trà Phƣơng..............................................................................................35 

2.4.4 Di tích đền và chùa Hoà Liễu...........................................................................40 

2.4.5 Di tích chùa Văn Hoà........................................................................................44 

2.4.6 Chùa Nhân Trai.................................................................................................47 

2.4.7 Di tích Dƣơng Kinh...........................................................................................48 

2.4.8 Di tích Gò Gạo...................................................................................................51 



Tìm hiểu các di tích lịch sử văn hoá nhà Mạc tại Kiến Thuỵ Hải Phòng – góp 

phần phát triển du lịch nhân văn 

Sinh viên: Hoàng Thị Hải Thương – VH1004 3 

2.4.9 Di tích Bên Tƣờng.............................................................................................52 

2.4.10 Di tích Mả Lăng...............................................................................................52 

 2.5. Giá trị của các di tích đó...................................................................52 

2.5.1 Giá trị nghệ thuật.............................................................................................52 

2.5.2 Giá trị lịch sử.....................................................................................................54 

2.5.4 Giá trị nhân văn.................................................................................................55 

Chƣơng 3.  CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HOÁ NHÀ MẠC GÓP 

PHẦN PHÁT TRIỂN DU LỊCH NHÂN VĂN.......................................56 

3.1 Hình thành các tuyến điểm du lịch theo chuyên đề..........................................56 

3.1.1 Tuyến du lịch « về Dƣơng Kinh xƣa ».............................................................57 

3.1.2 Tuyến du lịch hình thành theo không gian địa lý...........................................58 

3.2 Định hƣớng khai thác di sản văn hoá phục vụ du lịch................................60 

3.3 Một số giải pháp bảo tồn, khai thác các di tích.............................................61 

3.3.1 Bảo tồn tu tạo tài nguyên du lịch văn hoá.......................................................61 

3.3.2 Khai thác tài nguyên du lịch văn hoá phục vụ cho du lịch của huyện.........62 

3.3.3 Giải pháp về tôn tạo, tu bổ các di tích.............................................................62 

3.3.4  Tuyên truyền quảng bá cho phát triển du lịch..............................................63 



Tìm hiểu các di tích lịch sử văn hoá nhà Mạc tại Kiến Thuỵ Hải Phòng – góp 

phần phát triển du lịch nhân văn 

Sinh viên: Hoàng Thị Hải Thương – VH1004 4 

3.3.5 Nâng cao ý thức của ngƣời dân về du lịch và đào tạo du lịch tại 

chỗ................................................................................................................................63 

3.4 Một số kiến nghị...................................................................................64 

KẾT LUẬN................................................................................................67 



Tìm hiểu các di tích lịch sử văn hoá nhà Mạc tại Kiến Thuỵ Hải Phòng – góp 

phần phát triển du lịch nhân văn 

Sinh viên: Hoàng Thị Hải Thương – VH1004 5 

Bảng kí hiệu các chữ viết tắt 

Nxb – nhà xuất bản 

Khxh – khoa học xã hội 

UBND – uỷ ban nhân dân 

VHTT – Văn hoá thông tin 

Cnxh – chủ nghĩa xã hội 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tìm hiểu các di tích lịch sử văn hoá nhà Mạc tại Kiến Thuỵ Hải Phòng – góp 

phần phát triển du lịch nhân văn 

Sinh viên: Hoàng Thị Hải Thương – VH1004 6 

LỜI MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

 Trong lịch sử Việt Nam, theo quan điểm của các sử gia phong kiến, có ba triều 

đại được coi là thoán nghịch, phải mang danh nguỵ triều có người gọi là nhuận triều. 

Nhà Mạc là một trong số đó.“ Kẻ bội  nghịch cướp ngôi giết vua mà lập tự, thì tuy có 

danh hiệu đều là danh không chính , nói không thuận......Mạc Đăng Dung chẳng qua 

là một triều thần của triều đại Lê, đương lúc nhà Lê suy yếu, tôi mạnh, bắt hiếp vua 

nhường ngôi, cướp nước, giết vua để mưa tự. Theo lẽ nghịch mà lấy được nước nên 

không được chép là chính sử”[trang 127 – 128, 11]. “Nói về nhà Mạc ít nói về tác 

dụng xây dựng kinh tế mà chú ý nhiều đến sự lật đổ, tiếm nghịch, chinh chiến cuối 

cùng là thất bại” [17]. “Mạc Đăng Dung làm tôi của nhà Lê mà lại giết hại vua cướp 

ngôi ấy là một người nghịch thần. Đã làm chủ đất nước mà không giữ lấy bờ cõi mà 

đem cắt đất để dâng cho người, ấy là một người phản quốc....đối với vua là nghịch 

thần, đồi với nước là phản quốc, đối với cách ăn ở của loài người là không có nhân 

phẩm” [trang 17, 18]. Còn ngày nay, đi sâu vào thực tế lịch sử, có thái độ khoa học 

công bằng người ta đã thấy được nhiều điều đáng nói ở nhà Mạc hơn là thái độ phê 

phán. Có thể nói là ca ngợi. 

 Trước hết, ta thấy người sáng lập cơ đồ nhà Mạc là một người đánh cá ở làng 

Cổ Trai huyện Nghi Dương. Xuất thân rất tầm thường nhưng lại làm nên cơ đồ lớn. 

Điều này chứng tỏ tài năng của Mạc Đăng Dung. Chính từ nguồn gốc xuất thân của 

mình, tính cách cở mở nên các vua Mạc có cách nhìn tương đối tự do phóng khoáng. 

Tử tưởng trọng nông ức thương cũng như bế quan toả cảng , phân biệt tứ dân( sĩ, 

nông, công thương) không nặng nề như trước đó. Kinh doanh buôn bán, sản xuất thủ 

công nghiệp được coi trọng. 

Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê từ tay vua lợn vua quỷ, chứ không phải là vị 

vua anh minh như Lê Thánh Tông, mà đó là Lê Uy Mục. Lê Tương Dực, chúng đua 

nhau sống xa hoa truỵ lạc, khiến cho đời sống nhân lành chìm trong cơ cực, lầm than, 
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tăm tối, nạn đói xảy ra chiền miên, các cuộc khởi nghĩa của nông dân  càng làm cho 

xã hội rối loạn. Mạc Đăng Dung từng bước phế truất nhà Lê lập lên nhà Mạc. Điều 

này là hoàn toàn phù hợp với quy luật của lịch sử có hưng có vong, và sự thay thế của 

một triều đại khác là tất yếu. 

Khi Mạc Đăng Dung lên ngôi gặp vô vàn khó khăn, chiến tranh loạn lạc xã hội 

đảo loạn nhưng nhà Mạc đã lấy được lòng dân. Triều đình dần đi vào ổn định “trong 

khoảng mấy năm trộm cắp biệt tăm, súc vật chăn nuôi tối đến không phải dồn vào 

chuồng cứ mỗi tháng một lần kiểm đến thôi, mấy năm liền được mùa nhân dân bồn 

chấn đều được yên ổn” [ 11]. Trong lịch sử phong kiến nước ta cũng ít triều vua được 

ghi chép như thế. Qua những dòng trên cho thấy Mạc Đăng Dung có uy tín cao với 

các tầng lớp nhân dân và uy tín ấy là do tài năng và đức độ của ông. 

Nhà Mạc đã có chính sách cải cách kinh tế theo hướng mở ra thế giới, góp phần 

để cho Hải Phòng ngay từ thế kỷ 16 đã trở thành của ngõ giao thương quốc tế của đất 

nước, coi trọng và phát triển văn hoá, tuyển chọn hiền tài góp phần xây dựng quốc gia 

như trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, trạng nguyên Lê Ích Mộc. Kiến Thuỵ là trung 

tâm của Dương Kinh – kinh đô thứ hai của nhà Mạc, để lại cho con cháu đời sau 

những di sản văn hoá vật thể và phi vật thể vô cùng quý giá.  

Sử xưa cho biết, trên địa bàn huyện Kiến Thuỵ từng có một trung tâm buôn bán 

lớn là Cổ Trai Trường, nơi diễn ra hoạt động các nghề thủ công, buôn bán rất sầm uất. 

Nhà Mạc quan trọng đời sống vật chất. Trước hết con người phải có cơm ăn” dân dĩ 

thực vi thiên”, nhân dân phải được lo ấm. Quan điểm này thể hiện lòng  nhân ái với 

mọi người, vì lợi ích của tầng lớp trên, vì nhân dân lao động.  

Tồn tại trong 65 năm (1527- 1592), nhà Mạc đã để lại cho chúng ta nhiều thành 

tựu đáng kể. Đặc biệt là một gia tài di tích kiến trúc nghệ thuật điêu khắc đồ sộ. có thể 

khẳng định rằng : trung tâm Dương Kinh xưa tức Kiến Thuỵ ngày nay có mật độ đậm 

đặc nhất hệ thống phế tích, di tích các công trình kiến trúc nghệ thuật và di sản điêu 

khắc mang phong cách nghệ thuật nhà Mạc. Chỉ tính các di tích dấu tích lộ thiên đã 
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gần 50 - một con số không nhiều song cũng không phải là ít so với một triều đại tồn 

tại quá ngắn ngủi. 

Ngày nay chúng ta đã thấy được những đóng góp của nhà Mạc, những điều tiến 

bộ của triều đại này mà ở thời kì của họ bị coi là nguỵ triều, chúng ta cần phải hành 

động ngay bởi trước sức tàn phá của thời gian, của tự nhiên các di tích sẽ ngày càng bị 

mai một, hư hỏng, nếu chúng ta không biết giữ gìn gia tài của mình thì thật là đáng 

tiếc. Song việc tìm hiểu cũng gặp không ít khó khăn vì tài liệu còn lại về nhà Mạc còn 

quá ít ỏi, “nhà Lê sau khi dành lại chính quyền đã gia sức phá huỷ những công trình 

văn hoá gắn với nhà Mạc” (giáo sư Chu Quang Tứ). Qua đề tài nghiên cứu nhỏ bé của 

mình, em đã tìm hiểu về một số di tích lịch sử văn hoá tiêu biểu của nhà Mạc tại Kiến 

Thuỵ Hải Phòng, từ đó muốn giới thiệu về chúng rồi làm nổi bật các giá trị của chúng. 

Có thể từ đó sâu chuỗi các di tích thành hệ thống đưa ra các phương pháp bảo tồn, 

không chỉ đơn thuần là bảo tồn mà còn đem nó ra khoe với tất cả mọi người, chính là 

phát triển du lịch nhân văn. Thành phố Hải Phòng sẽ có thêm một điểm du lịch nữa, 

đó chính là các di tích lịch sử văn hoá nhà Mạc tại Kiến Thuỵ. Đề tài nghiêu cứu này 

càng trở nên cấp bách và cần thiết hơn bao giờ hết, bởi chúng ta phải làm cho thế hệ 

trẻ của Kiến Thuỵ ngày nay nhận thức được rằng họ đang sống trên mảnh đất mà một 

thời từng là kinh đô của vương triều phong kiến nhà Mạc, giáo dục cho họ lòng tự hào 

tự tôn dân tộc, họ thêm yêu quý mảnh đất này - mảnh đất đế vương. Rồi chính họ có ý 

thức để xây dựng mảnh đất này đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. 

Thành phố Hải Phòng đã có dự an xây dựng lại khu du tích nhà Mạc. Khu vực 

tưởng niệm Vương triều nhà Mạc rộng 10,5 ha tại Thôn Cổ Trai, xã Ngũ Đoan, huyện 

Kiến Thụy. Tại đây sẽ xây dựng công trình văn hóa - lịch sử với kết cấu hạ tầng kỹ 

thuật đồng bộ, hiện đại gồm 30 hạng mục như: nhà truyền thống, nghi môn, thiên long 

tỉnh, bái đường, chính điện, thái miếu; khu dịch vụ, hệ thống cây xanh, đường giao 

thông, điện, nước... đồng bộ, đảm bảo vệ sinh môi trường. 
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UBND thành phố đã công bố quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết khu 

tưởng niệm Vương triều nhà Mạc vào ngày 19/5/2009. Vì vậy, Huyện Kiến Thụy đã 

lập dự án xây dựng khu tưởng niệm Vương triều Mạc và dự án phục dụng lại thành 

Dương Kinh xưa tại xã Ngũ Đoan đồng thời cùng với xã Ngũ Đoan đang tích cực 

tuyên truyền để dân hiểu và ủng hộ dự án, sẵn sàng cho công tác giải phóng mặt bằng, 

đảm bảo cho việc thực hiện dự án đúng tiến độ. Huyện Kiến Thụy và một số ngành 

chức năng tích cực triển khai kế hoạch tuyên truyền về lịch sử truyền thống Vương 

triều nhà Mạc và vị thế của Dương Kinh xưa; huy động sự đóng góp của các nhà đầu 

tư, doanh nghiệp, nhân dân, con cháu họ Mạc, gốc Mạc trên toàn quốc để tăng nguồn 

kinh phí thực hiện dự án... Công trình khu tưởng niệm các vua Mạc được tổ chức khởi 

công xây dựng vào ngày 10/10 (tức 22/8 âm lịch năm Kỷ Sửu 2009) nhân ngày giỗ 

Mạc Thái Tổ. 

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia 

kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội đã đồng ý:  “đưa công trình đầu tư xây 

dựng khu tưởng niệm các vua nhà Mạc vào danh mục các công trình hoàn thành 

hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Đây là công trình mang ý nghĩa 

văn hóa lịch sử rất lớn và sẽ mở hướng cho nhiều dự án khác mà huyện và thành phố 

sẽ triển khai tại vùng đất Dương Kinh xưa.” 

Rồi đây trên đất Dương Kinh xưa, bên cạnh thành phố Hải Phòng đô thị ven 

biển hiện đại, trọng điểm của vùng kinh tế Đông Bắc sẽ hồi sinh một quần thể di tích 

phảng phất bóng hình của Kinh đô Dương Kinh-Cảng biển đô thị đầu tiên của nước 

ta. 

Điều đó chắc sẽ làm cho các tiên vương nhà Mạc,các bậc trung thần liệt nghĩa 

với sự nghiệp nhà Mạc, những người đã có công chấm dứt cuộc khủng hoảng cuối 

triều Lê sơ đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới với những cải cách , 

những thành tựu đã được lịch sử ghi nhận cùng đông đảo con cháu họ Mạc, gốc Mạc 

trong cả nước yên lòng, thanh thản và vui vẻ. 
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2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 

Cho đến nay, trên bình diện lý thuyết, đã có nhiều nhà nghiên cứu về các di tích 

lịch sử văn hoá nhà Mạc nhưng chỉ là những bài viết rất chung mà chưa đưa ra những 

nghiên cứu cụ thể riêng cho một di tích nào. Đặc biệt là bàn sâu đến việc đưa các di 

tích lịch sử văn hoá phục vụ du lịch mà chỉ là đưa ra các loại hình du lịch , trong đó 

có sản phẩm du lịch văn hoá, khai thác theo hướng sứ dụng các di tích lịch sử, danh 

lam thắng cảnh và lễ hội. Tài liệu [4] nêu rõ: “loại hình du lịch văn hoá là du lịch với 

sự tham gia của các yếu tố văn hoá đang được nhiều người yêu thích. Đây là loại hình 

du lịch nhằm thẩm nhận văn hoá, lòng ham hiểu biết và ham thích văn hoá qua các 

chuyến du lịch của du khách”. “Có một ý tưởng đề cập đến mối quan hệ giữa du lịch 

và văn hoá, cụ thể là các di tích lễ hội truyền thống và phong tục tập quán từng 

vùng”(6). Về các di tích lịch sử văn hoá ở Kiến Thuỵ đã có một số tác phẩm đề cập 

đến dưới thời phong kiến như “Hải Phòng phong vật chí”, “ Lịch sử triều hiến chương 

loại chí”, “Đại nam nhất thống chí”. Từ hoà bình lập lại đến nay , nhiều công trình 

nghiên cứu về đất Hải Phòng cũng đề cập đến các di tịch lịch sử nhà Mạc khu vực 

Kiến Thuỵ, tiêu biểu là “ Địa chí Hải Phòng” do hội đồng lịch sử thành phố Hải 

Phòng xuất bản 1990, “di tích thời Mạc vùng Dương Kinh” (Hải Phòng) của Nguyễn 

Văn Sơn ( nxb. khxh, 1997), “Hải Phòng - di tích lịch sử văn hoá” của Trịnh Minh 

Nhiên , Trần Phương và Nhuận Hà (nxb. Hải phòng, 1993), một số di sản văn hoá Hải 

Phòng của Nguyễn Ngọc Thao, Lê Thế Loan, Ngô Đăng Lợi (2 tập, nxb. Hải phòng, 

2001-2002) và nhiều bài viết đăng tải trên các tạp chí khoa học, báo cáo của trung 

ương, địa phương. Hầu hết các tác phẩm này chỉ giới thiệu những giá trị lịch sử, văn 

hoá, kiến trúc, nghệ thuật. trong quy hoạch phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội của 

huyện Kiến Thuỵ đến năm 2010 mới chỉ đề cập đến vài dòng tiềm năng du lịch của 

huyện . Cho đến nay chưa có công trình nào bàn về việc đưa cụm di tích lịch sử văn 

hoá nhà Mạc cho phát triển du lịch. Đó chính là lí do em chọn đề tài này để làm khoá 

luận bảo vệ tốt nghiệp đại học. 
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3. Mục đích nghiên cứu của khoá luận 

Với tiêu đề là “Tìm hiểu các di tích lịch sử văn hoá nhà Mạc tại Kiến Thuỵ Hải 

Phòng -  góp phần phát triển du lịch nhân văn” khoá luận nhằm mục đích: 

- Tìm hiểu các di tích lịch sử văn hoá còn lưu giữ các di vật nhà Mạc có trên 

huyện Kiến Thuỵ. 

- Đề xuất một số ý kiến với chính quyền ngành du lịch, cùng các ngành có liên 

quan của Hải Phòng và huyện Kiến Thuỵ về việc đưa các di tích lịch sử văn hoá đó 

vào phát triển du lịch, góp phần phát triển kinh tế bảo tồn và phát huy các giá trị 

truyền thống của huyện. 

4. Đối tƣợng nghiên cứu 

Là các di tích lịch sử văn hoá nhà Mạc thuộc khu vực  huyện Kiến Thuỵ 

5. Phạm vi nghiên cứu 

Nghiên cứu các di tích lịch sử văn hoá còn lưu giữ các di vật nhà Mạc tại Kiến 

Thuỵ Hải Phòng 

6. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Phương pháp khảo sát thống kê phân loại 

Phương pháp phân tích tổng hợp 

Phương pháp điền dã( phỏng vấn, ghi hình, chụp ảnh) 

7.Nguồn tƣ liệu của khoá luận 

Nguồn tư liệu chính của khoá luận là tư liệu điền dã tại các làng xã có các di 

tích lịch sử nhà Mạc tại khu vực Kiến Thuỵ. Ngoài ra khoá luân còn kế thừa những 

kết quả nghiên cứu về các di tích lịch sử nhà Mạc đã được công bố. 

8. Đóng góp của khoá luận 

Khoá luận là góp phần đánh giá một cách có hệ thống các di tích lịch sử văn 

hoá nhà Mạc tại Kiến Thuỵ Hải Phòng. Khoá luận đề xuất với chính quyền và ngành 

du lịch cùng các ngành có liên quan của thành phố Hải Phòng trong việc hình thành 

tuyến du lịch văn hoá khu vực Kiến Thuỵ, đồng thời đưa ra các giải pháp cụ thể về 
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việc tổ chức khai thác, quản lý tuyến du lịch này trên cở sở tôn tạo, bảo vệ, phát triển 

các giá trị của hệ thống di tích. 

9. Kết cấu của khoá luận 

Ngoài mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, bảng phụ lục, bảng các kí hiệu viết 

tắt, nội dung của khoá luận được chia làm 3 chương: 

Chương 1. Khái niệm về di tích lịch sử văn hoá 

Chương 2: Khái quát về vương triều Mạc và các di tích lịch sử văn hoá nhà Mạc tại 

Kiến Thuỵ Hải Phòng 

Chương 3: Các di tích lịch sử văn hoá nhà Mạc - góp phần phát triển du lịch nhân văn 

thành phố 

Chƣơng 1 

  KHÁI NIỆM VỀ DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HOÁ 

1.1 Di tích lịch sử văn hoá 

Di tích lịch sử văn hoá là những không gian văn hoá vật chất cụ thể, khách 

quan trong đó chứa đựng các giá trị lịch sử điển hình, do tập thể hoặc cá nhân con 

người sáng tạo ra trong lịch sử để lại. 

Di tích lịch sử văn hoá chức dựng nhiều nôi dụng khác nhau. Mỗi di tích có 

một nôi dung, một giá trị văn hoá, một lượng thông tin riêng biệt khác nhau. Cần phải 

phân biệt các loại di tích khác nhau để xác định tên gọi với nội dung của nó để khai 

thác, sử dụng, bảo vệ di tích một cách tốt nhất. 

Di tích lịch sủ văn hoá là tài sản văn hoá quý giá của địa phương, của dân tộc, 

của đất nước và của cả nhân loại. Nó là bằng chứng trung thành xác thực, cụ thể nhất 

về đặc điểm văn hoá của mỗi nước. Ở đó chức đựng tất cả những gì thuộc về truyền 

thống tốt đẹp, những tinh hoa, trí tuệ tài năng, giá trị văn hoá nghệ thuật của mỗi quốc 

gia. Đó chính là bộ mặt quá khứ của dân tộc, đất nước, là biểu tượng chói ngời trong 

kho tàng văn hoá dân tộc và nhân loại. 

Mỗi quốc gia đều có những quan điểm về di tích lịch sử văn hoá. Để các khái 

niệm này được thống nhất với nhau thì cần có những quy định chung: 
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- Di tích lịch sử văn hoá là nơi ẩn dấu một bộ phận văn hoá khảo cổ những địa 

điểm khung cảnh ghi dấu về dân tộc. 

- Những nơi diến ra sự kiện chính trị quan trọng có ý nghĩa thúc đẩy lịch sử đất 

nước lịch sử địa phương phát triển. 

- Những điểm ghi dấu chiến công chống xâm lược áp bức. 

- Những nơi ghi dấu giá trị lưu niệm về các nhân vật lịch sử, anh hùng dân tộc, 

danh nhân văn hoá khoa học. 

- Những công trình kiến trúc có giá trị toàn quốc hoặc khu vực. 

- Những danh lam thắnh cảnh do thiên nhiên bài trí sẵn hoặc do bàn tay con 

người tạo dựng lên , được xếp là một loạt các di tích lịch sử văn hoá. 

 

1.1.1 Di tích lịch sử 

Di tích lịch sử là nơi ghi dấu sự kiện chính trị quan trọng, tiểu biểu có ý nghĩa 

quyết định chiều hướng phát triển của đất nước của địa phương. Đây là nơi ghi dấu 

những kỉ niệm , ghi dấu chiến công chống xâm lược , ghi dấu tội ác của phong kiến và 

đế quốc. 

1.1.2 Di tích văn hoá 

Di tích văn hoá là những địa điểm ẩn dấu một bộ phận giá trị văn hoá trong lịch 

sử, là những di tích gắn với các công trình kiến trúc có giá trị. Những di tích này 

không chỉ chức đựng giá trị kiến trúc mà chứa đựng cả những giá trị văn hoá xã hội 

văn hoá tinh thần. 

* Chùa 

Phật giáo được hình thành từ khoảng 600 năm trước công nguyên, đạo phật đã 

là một sự kiện lịch sử của nhân loại nhằm dung hoà những nỗi bất công của con người 

trước một xã hội đã phân hoá thành nhiều đẳng cấp. Với đạo phật thì mọi thành phần, 

mọi tầng lớp trong bất kể xã hội nào cũng đều tìm được chỗ đứng cho mình, đạo phật 

đã đi sâu vào nhiều mặt của thế giới quan nhân sinh quan để giải thoát. 
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Phật giáo du nhập vào Việt Nam khoảng đầu công nguyên. Ban đầu phật giáo 

được du nhập vào Việt Nam qua Ấn Độ bằng hai con đường là đường bộ và đường 

thuỷ. Phật giáo du nhập vào Việt Nam nhanh chóng hoà đồng với tín ngưỡng bản địa 

và ngày càng đi sâu vào văn hoá Việt Nam. Ngôi chùa ở Việt Nam không chỉ là nơi 

thực hiện các nghi lễ tôn giáo mà còn là nơi sinh hoạt văn hoá của làng xã Việt Nam. 

Vì vậy ngôi chùa có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong đời sống tâm linh của người 

Việt Nam. Dù trải qua bao thăng trầm của lịch sử nhưng những ngôi chùa vẫn tồn tại. 

Chùa ở Việt Nam còn có những nét đặc biệt. Đó là trong chùa không chỉ thờ 

phật mà nhiều trường hợp còn thờ thần, bởi tôn giáo Việt Nam không hề bài xích 

nhau mà còn hoà nhập với nhau với tín ngưỡng bản địa. 

Về mặt kiến trúc, nhìn chung các ngôi chùa được xây dựng ở các thời kì khác 

nhau, ở các vị trí khác nhau nên kiến trúc độ to nhỏ cũng khác nhau. Ngôi chùa bao 

giờ cũng là một quần thể bao gồm những ngôi nhà sắp xếp cạnh nhau hoặc nối tiếp 

nhau. Thông thường kiểu chùa truyển thống được đặt theo kiểu chữ hán: chữ đinh, 

chữ công, chữ tam, chữ quốc.    

1.2. Vai trò của di tích lịch sử văn hoá trong hoạt động du lịch 

Di tích lịch sử văn hoá là một sản phẩm có giá trị gồm các đình chùa đền miếu 

là những di sản văn hoá vật thể, chứa tiềm ẩm trong đó là các hình thức sinh hoạt văn 

hoá mang bản sắc tôn giáo, tín ngưỡng riêng của từng vùng, từng miền. 

Các di tích lịch sử văn hoá đều mang trong mình thông điệp của quá khứ . Nơi 

đây trở thành không gian văn hoá cho nhân dân trong những dịp sinh hoạt lễ hội 

truyền thống, lễ hội tôn giáo nơi họ được quyền thể hiện các nghi thức, lễ thức bày tỏ 

tâm linh, tâm nguyện của mình. Khách đến với các di tích lịch sử văn hoá không đơn 

thuần là chỉ để tham quan, thể hiện tâm linh mà còn là để tìm hiểu, nghiên cứu khoa 

học. Vì vậy các di tích lịch sử văn hoá có vai trò quan trọng trong hoạt động du lịch , 

là điều kiện giúp cho du lịch đất nước ngày một phát triển.    
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Chƣơng 2 

KHÁI QUÁT VỀ VƢƠNG TRIỀU MẠC VÀ CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ 

VĂN HOÁ NHÀ MẠC TẠI KIẾN THUỴ HẢI PHÒNG 

2.1 Lịch sử vƣơng triều Mạc 

2.1.1 Qúa trình hình thành và phát triển 

Nhà Mạc được phát tích từ chi nhánh họ Mạc ở làng Cổ Trai, xã Ngũ Đoan, 

huyện Nghi Dương xứ Hải Dương nay là huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng 

Cổ Trai là vùng đất màu mỡ nằm ven sông Đa Độ mở ra ba đường thủy nối liền 

với biển bằng các cửa Văn Úc, Đại Bàng, Cửa Do đồng thời có thể thông thủy đến 

Phố Hiến, Thăng Long. Rộng hơn đất Nghi Dương còn chạy tới sông Lạch Tray có 

cảnh quan đủ cả biển rộng, sông sâu uốn khúc, núi đồi đột khởi, rồng chầu hổ phục, 

xứng đáng là đất địa linh nhân kiệt, đã trở thành trung tâm chính trị, kinh tế miền 

duyên hải phía đông nước ta thời bấy giờ. 

Mạc Đăng Dung, cháu bẩy đời của Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi, sinh năm 

1384, là con trưởng của một gia đình chài lưới ở Cổ Trai. Từ bé  Đăng Dung đã có 

sức khỏe, trí lực nhưng vì nhà nghèo nên thường phải đi thi đấu vật để kiếm tiền sinh 

sống. 

Khi vua Lê Uy Mục tuyển dũng sĩ Mạc Đăng Dung dự thi môn đánh vật, trúng 

Đô lực sĩ xuất thân, được sung vào đội túc vệ giữ việc cầm dù cho xe vua. Tại triều 

đình con đường tiến thân của Mạc Đăng Dung nhanh chóng và thuận lợi. Khoảng niên 

hiệu Đoan Khánh(1505-1509) ông được thăng chức Đô chỉ huy sứ, Vệ thiện vũ. Năm 

1511 vua Lê Tương Dực tấn phong cho ông chức Vũ xuyên bá, lại cho kết duyên 

cùng công chúa Ngọc Minh. Đến đời Lê Chiêu Tông, năm 1516 Mạc Đăng Dung 

được giao trấn thủ Sơn Nam, gia phong chức Phó tướng Tả đô đốc. Năm 1518, ông 

được thăng Vũ xuyên hầu trấn thủ Hải Dương.  
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Sang thế kỉ 16 Vương triều Lê sơ sau một thời kì thịnh trị đã bắt đầu suy yếu 

bước vào thời kì khủng hoảng. 

Trong bối cảnh chính sự rối ren của triều đình,  Mạc Đăng Dung xưng Hoàng 

đế, đại xá thiên hạ, đổi niên hiệu là Minh Đức, tế trời đất ở đàn Nam Giao, dựng tôn 

miếu, lấy Hải Dương làm Dương Kinh, lập cung điện ở Cổ Trai, truy tôn các vị tổ từ 

Mạc Hiển Tích, truy tôn thân phụ và thân mẫu. Cơ đồ nhà Lê đã chuyển sang tay nhà 

Mạc sau một trăm năm trị vì.  

Sự thay thế của nhà Mạc đối với nhà Lê là một tất yếu lịch sử. Nhưng các sử 

gia nhà Lê trung hưng sau đó vì thái độ hằn học đã gọi nhà Mạc là ngụy triều và phủ 

nhận những đóng góp của nhà Mạc cho đất nước. Tiếp theo một số nhà sử học triều 

Nguyễn và sau này cũng mắc phải định kiến đó. Tuy nhiên cũng vẫn có một vài sử gia 

đứng ra chiêu tuyết bênh vực nhà Mạc . Từ sau đổi mới, với thế giới quan sử học Mác 

–xít các nhà sử học nước ta đã thay đổi cách nhìn, bắt đầu đánh giá Vương triều Mạc 

với thái độ khách quan và khoa học. 

Giáo sư Phan Huy Lê Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đã phát biểu 

tổng kết trong Hội thảo khoa học về Vương triều Mạc ở Hải Phòng tháng 7-1994 như 

sau: 

“- Nên xóa bỏ định kiến và thành kiến về nhà Mạc. 

- Nên đối xử với nhà Mạc một cách công bằng như các triều đại khác. Hãy trả 

lại cho nhà Mạc những đóng góp khách quan. 

- Nhà Mạc là vương triều ra đời và tồn tại sau nhà Lê. Việc nhà Lê sụp đổ, thay 

nhà Mạc là một hiện tượng có ý nghĩa tiến bộ, được nhiều người ủng hộ. Không nên 

coi sự việc này là cướp ngôi.”[21] 

Tại Lễ tưởng niệm 458 năm ngày mất của Thái tổ Mạc Đăng Dung tại Từ 

đường họ Mạc ở Cổ Trai ngày 22-8-1999, Giáo sư Văn Tạo nguyên Viện trưởng Viện 

Sử học phát biểu: 
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“Khi khủng hoảng cung đình diễn ra trầm trọng, triều đình nhà Lê đổ nát, kinh 

tế suy sụp, dân tình khổ cực, Mạc Đăng Dung đã dẹp được các phe phái phân chia cát 

cứ, lên ngôi tạo dựng được cơ nghiệp cho con cháu nối đời, góp phần ổn định đời 

sống xã hội, xây dựng và phát triển đất nước về mọi mặt kinh tế , văn hóa, xã hội 

trong hơn nửa thế kỉ. Thành tựu của nhà Mạc không ai có thể phủ nhận được.”[21] 

 Cố Giáo sư Trần Quốc Vượng phát biểu: 

“Mạc Đăng Dung lấy ngôi nhà Lê không phải từ tay một vua Lê anh hùng như 

Lê Lợi, một vua Lê có học vấn và có tài năng lớn như Lê Thánh Tông mà từ những 

vua Lợn, vua Quỷ…Sự thay thế đó là hợp lẽ Đời và Đạo.” 

“Bấy giờ thần dân trong nước đều theo Mạc Đăng Dung, đều đón vào kinh sư. 

Một trí thức lớn ,có thể là lớn nhất của nước ta ở thế kỉ 16 ,Nguyễn Bỉnh Khiêm đã từ 

bỏ thái độ ở ẩn khi còn nhà Lê để ra thi đỗ trạng nguyên phò giúp nhà Mạc.Ông viết: 

 

Dân giai thức mục quan tân chính 

Thùy vị quân vương trí thái bình 

(Dân đều lau nước mắt ,ngước theo chính sự mới 

Ai vì quân vương giữ lại thái bình) 

 

Mặt trời ,mặt trăng lại mở ra vũ trụ mới 

Thu phục hết bờ cõi của non sông xưa 

Thánh chúa lấy nhân nghĩa thắng tàn bạo 

Ban bố lòng khoan nhân để cho 

Dân được sống trong gió xuân khí hòa.” [ trang 118, 11] 

 

         Trước hết nhà Mạc đã thi hành một chính sách chính trị mềm dẻo khoan hòa để 

giữ yên lòng bộ máy quan lại và dân chúng. Mô hình thiết chế chính trị và tổ chức bộ 

máy chính quyền được xây dựng khá hoàn chỉnh từ thời Lê Thánh Tông vẫn được giữ 
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nguyên. Nhà Mạc chỉ đặt thêm cấp Tổng là đơn vị hành chính trung gian giữa huyện 

và xã. Để thu phục nhân tâm bộ máy quan lại cũ Mạc Đăng Dung cho phong tặng tất 

cả các vị tiết nghĩa cựu thần, sai tu sửa lầu điện ở Lam Kinh, xuân thu nhị kì hàng 

năm tổ chức tế lễ nơi lăng Mỹ Xá. 

Để đối phó với các thế lực phục hồi nhà Lê và ngoại xâm, nhà Mạc rất quan 

tâm đến xây dựng và củng cố quân đội. Cùng với việc duy trì Ngũ phủ quân thời Lê, 

tháng 10-1528 Mạc Đăng Dung cho đặt thêm bốn vệ Hưng Quốc, Chiêu Vũ, Cẩm Y 

và Kim Ngô. Để động viên các tướng hiệu, tăng cường lực lượng quốc phòng nhà 

Mạc còn cấp ruộng cho sĩ quan quân đội. 

Tiến sĩ Trần Thị Vinh nhà sử học nghiên cứu lịch sử Việt Nam thế kỉ 16 đánh 

giá: 

“Đặt trong bối cảnh lịch sử thế kỉ 16, thế kỉ nội chiến Nam –Bắc triều và so với 

chính quyền Nam triều thì chính quyền quân chủ tập trung nhà Mạc mang tính chất 

tich cực nhất định đối với xã hội Việt Nam thời bấy giờ.”[21] 

2.1.2 Sự suy vong của vƣơng triều Mạc 

Từ thời Mạc Kính Điển lên ngôi, từ năm 1545 – 1592 là giai đoạn đoạn đấu 

tranh gay go giữa nhà Mạc và Lê Trịnh. Tháng 10 năm 1580, Mạc Kính Điển mất, em 

trai Mạc Đôn Nhượng lên thay làm phu chính. Giai đoạn này, lực lượng quân đội nhà 

Mạc bị yếu đi vì thiếu người lãnh đạo giỏi. Mạc Hậu Hợp lên ngôi khi tuổi còn nhỏ , 

tất cả công việc trong triều đều do Mạc Đôn Nhượng quyết định. Năm 1591, Trịnh 

Tùng đem quân bắc tiến sát thành Thăng Long. Đầu năm 19592, Mạc Hậu Hợp chạy 

sang Gia Lâm thống xuất thuỷ quân làm thanh thế trên sông Nhị Hà cho các tướng giữ 

thành Thăng Long. Trịnh Tùng tiến quân, các tướng như : Mạc Ngọc Liễn, Bùi Văn 

Khúc, Trần Bách Nhiên của nhà Mạc phải bỏ chạy. Tháng 11 năm 1592, Trịnh Tùng 

lại tiến đánh Thăng Long, giành toàn thắng. Cục diện chiến tranh nam bắc về cơ bản 

kết thúc. Nhưng con cháu nhà Mạc cùng một số tướng tá, tàn quân chạy lên Cao Bằng. 



Tìm hiểu các di tích lịch sử văn hoá nhà Mạc tại Kiến Thuỵ Hải Phòng – góp 

phần phát triển du lịch nhân văn 

Sinh viên: Hoàng Thị Hải Thương – VH1004 19 

Tại Cao Bằng nhà Mạc đã xây dựng vùng đất biên cương hiểm trở phía Bắc 

thành một căn cứ vững chắc chống chọi được với nhiều cuộc tấn công của triều đình 

Lê-Trịnh.Nhà Mạc đã đưa nhiều quan lại và dân chúng miền xuôi lên Cao Bằng, đã 

mở mang đường sá, xây dựng nhiều trang trại, đồn điền, chợ búa, thành lũy, cung điện 

và chùa chiền…Có thể nói Cao Bằng trong thời kì này như một nhà nước thu nhỏ, có 

giáo dục thi cử, có pháp luật kỉ cương, có sách lược đối nội đối ngoại hợp thời, mở 

mang được dân trí, bách nghệ phát triển, có quân tướng đảm lược. Trong gần một 

trăm năm, nhà Mạc đã có công tạo ra một xã hội văn minh ở Cao Bằng. Các triều vua 

nhà Mạc tồn tại ở Cao Bằng đến năm 1677. 

 “Năm 1592, Trịnh Tùng xưng vương, xây dựng vương phủ bên cạnh triều đình 

nhà Lê. Từ đó hình thành một cục diện một chế độ với hai chính quyền. Đồng thời 

cũng chấm dứt vai trò lãnh đạo của dòng họ Mạc”.[trang 108, 13] 

Sau khi nhà Mạc mất đi , chúa Trịnh đã ra lệnh san phẳng các hoàng cung của 

nhà Mạc ở Thăng Long, san phẳng, Dương Kinh, làng gốm Chu Đậu…cùng các di 

tích kiến trúc của nhà Mạc, tiêu hủy các văn bản thư tịch nhà Mạc. Các sử gia nhà Lê-

Trịnh đã xuyên tạc, bôi nhọ lịch sử về nhà Mạc gọi nhà Mạc là ngụy triều, cướp ngôi 

nhà Lê. 

2.2 Một số thành tựu đạt đƣợc dƣới vƣơng triều Mạc 

2.2.1 Thành tựu về kinh tế 

Về mặt kinh tế , văn hóa nhà Mạc chưa có điều kiện để đưa ra một cách có hệ 

thống những chính sách cải cách có bề nổi rầm rộ nhưng những điều chỉnh và sự 

hưởng ứng tích cực của nhân dân đã tạo cho đời sống xã hội tiến bộ, để lại nhiều di 

sản quý báu cho lịch sử. 

Chính sách ruộng đất nhà Mạc được ghi nhận có sự chuyển biến mạnh .Chủ sở 

hữu tư nhân ruộng đất mở rộng đến người nông dân. nhà Mạc đã tổ chức cho nhân 

dân đắp đê chống bão lụt, đào kênh mương dẫn nước phục vụ tưới tiêu hoặc quai đê 

lấn biển khai phá các bãi bồi. 
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Trong những năm đầu thời Mạc Đăng Dung, Mạc Đăng Doanh trị vì đã tạo nên 

một thời kì hoàng kim của Vương triều Mạc mà các sử gia Lê-Trịnh cũng như chính 

Lê Quý Đôn phải công nhận: “mấy năm liền được mùa, nhân dân bốn trấn đều được 

yên ổn 

Hoặc: trúng mùa luôn, thóc gạo rẻ hơn, thuế nhẹ dịch ít, ai nấy no đủ thư thái, 

lại thêm tư pháp nghiêm minh, quan lại thanh cần. Trộm cướp mất tăm, đêm không 

nghe tiếng chó cắn, đi đường không ai thèm nhặt của rơi”…[22]  

Về công thương nghiệp, có những chuyển biến mới. 

Ngay sau khi vương triều được thành lập, nhà Mạc đã tổ chức đúc tiền để đáp 

ứng nhu cầu mua bán trao đổi hàng hóa đồng thời khẳng định vai trò của nhà nước đối 

với nền kinh tế. 

Nghề chạm khắc đá đã có ở nước ta từ sớm nhưng đến thời Mạc mới được phát 

triển mạnh mẽ và phổ biến rộng. 

Nghề sản xuất đồ gốm trở thành một trong những nghề tiêu biểu và thịnh đạt 

dưới thời Mạc với những làng nghề nổi tiếng như Bát Tràng, Chu Đậu, Hợp Lễ…Sản 

phẩm gốm thời Mạc rất đa dạng và phong phú, đạt đến trình độ nghệ thuật cao được 

lưu hành rộng rãi trong và ngoài nước. 

2.2.2 Thành tựu về văn học và thi cử 

Gương mặt tiêu biểu nhất của văn học thời Mạc là Nguyễn Bỉnh Khiêm.Ông là 

một trí thức lớn, một cây đại thụ văn hóa, văn học với di sản hàng ngàn bài thơ , phần 

lớn là thơ Nôm và bộ sấm kí dự báo được các đời truyền tụng. Thơ Nôm của Nguyễn 

Bỉnh Khiêm là một cái mốc đánh dấu sự trưởng thành của văn học Việt Nam, biểu 

tượng cho sức sống mạnh mẽ của tiếng Việt trong giai đoạn này. 

Vua Mạc Đăng Doanh đã cho tu sửa lại Văn Miếu Quốc tử giám và thân đến 

nhà Thái học làm lễ Thích điện tế tiên thánh , tiên sư. Nhà Mạc chú trọng tổ chức các 

kì thi Hương, thi Hội, Thi Đình. Trong 65 năm ở Thăng Long nhà Mạc đã tổ chức 22 

khoa thi, lấy đỗ 485 tiến sĩ trong đó có 13 Trạng nguyên..  
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2.2.3 Thành tựu về văn hoá 

Các vua Mạc chủ trương một xã hội cởi mở, phát huy mọi nguồn lực cho phát 

triển xã hội. Trước hết là sự chấn hưng Phật giáo. Nho giáo không còn địa vị độc tôn 

Nhờ đó mà Phật giáo, Đạo giáo và các tín ngưỡng dân gian khác vốn bị hạn chế thời 

Lê sơ nay có dịp phục hồi và phát triển. 

Nhà Mạc cũng chú ý đến việc xây dựng pháp luật, cho soạn thảo bộ luật Hồng 

Đức Minh Trị. 

 Nhà Mạc đã xây dựng hàng trăm chùa, quán đạo, cầu bến, đền, đình, miếu…đã 

trùng tu lại nhiều ngôi chùa nổi tiếng xây dựng từ thời Lí. Một trong những loại hình 

kiến trúc mang dấu ấn bản sắc dân tộc là ngôi đình làng. Ngôi đình có thể xuất hiện 

sớm hơn, nhưng đến thời Mạc nó chính thức trở thành một địa điểm sinh hoạt cộng 

đồng làng xã. Ngoài ý nghĩa tâm linh nó còn mang ý nghĩa hành chính và những giá 

trị điêu khắc rất giá trị. Đó là những ngôi đình như: Tây Đằng , Thụy Phiêu, Thổ Hà, 

Lỗ Hạnh, Đắc Sở, Yên Sở, Thanh Lũng…. 

Ở thời Mạc kĩ nghệ gốm hoa lam được các nghệ nhân phát triển lên một bước 

mới, có những tác phẩm được coi như là kiệt tác của đồ gốm thế kỉ 16. 

Giáo sư Trần Lâm Biền người đã nhiều năm nghiên cứu mĩ thuật nhà Mạc đánh giá: 

 “Nghệ thuật thời Mạc mang âm hưởng và kĩ pháp của các thời đại trước đó nhưng đã 

có sự chuyển động đột biến trong phong cách, đã vươn tới việc tả thực gần gũi nhân 

tính. Đặc điểm này không chỉ thể hiện ở đề tài miêu tả đời sống nhân dân mà còn ảnh 

hưởng đến các đề tài tôn giáo. Lần đầu tiên hình ảnh con người của thế kỉ 16 với các 

hoạt động phong phú của họ được thể hiện trong điêu khắc đình chùa. Tượng các vua, 

hoàng hậu cũng giản dị, chất phác. Con rồng vốn trang nghiêm quyền quý, linh thiêng 

cũng trở nên hiền lành .Các hình chim, thú hươu, voi, hổ, khỉ…được thể hiện sinh 

động gắn bó với đời sống con người.”[2] 

Những thành tựu nhà Mạc để lại rất có ý nghĩa trong một giai đoạn đặc biệt của 

đất nước. Càng thấy đáng trân trọng những nỗ lực của nhà Mạc trong điều kiện thời 
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gian hòa bình của nhà Mạc rất ngắn ngủi. Hầu hết những giá trị đó lại được xây dựng 

trong một thời kì loạn lạc,chiến tranh liên miên. 

 

2.3. Giới thiệu về huyện Kiến Thuỵ 

2.3.1  Kiến thuỵ xƣa 

Thời Hùng Vương, vùng đất này thuộc bộ Dương Tuyền (Thang Tuyền) là một 

trong 15 bộ của nước Văn Lang. Thời Bắc thuộc, thuộc Tượng Quận - Giao Chỉ. Thời 

Lý - Trần thuộc lộ Hồng, sau gọi là Hải Đông. Thời nhà Minh đô hộ là đất của phủ 

Tân An (Tân Yên). 

Năm 1469 vua Lê Thánh Tông lập huyện Nghi Dương gồm đất Kiến Thụy, Đồ 

Sơn và phường Đồng Hòa - Kiến An ngày nay. Huyện có 61 xã, 12 sở (đồn điền) là 

một trong 7 huyện của phủ Kinh Môn, thừa tuyên Hải Dương. 

Trong 65 năm (1527 - 1592) Nghi Dương là vùng Dương Kinh, kinh đô thứ hai 

của nhà Mạc. Dương Kinh là vùng đất rộng lớn, nơi đầu não đặt ở Cổ Trai quê hương 

nhà Mạc. Nơi đây có điện Hưng Quốc, điện Phúc Huy, điện Tường Quang nguy nga 

với Phủ Tín, Phủ Từ là chốn họp bạn các việc đại sự của đất nước và chuyện cơ mật 

của nhà Mạc. 

Từ thời Tây Sơn đến năm 1836 thuộc phủ Kinh Môn, trấn Yên Quảng sau 

thuộc trấn Hải Dương. 

Năm 1837 vua Minh Mạng nhà Nguyễn đặt phủ Kiến Thụy gồm các huyện 

Nghi Dương, An Dương, An Lão, Kim Thành (Kim Thành nay thuộc tỉnh Hải 

Dương). Huyện Nghi Dương lúc đó gồm 12 tổng với 56 xã, thôn, về đại thể địa dư 

như huyện Nghi Dương thời Lê Thánh Tông, song địa giới phía Đông giáp tận huyện 

Yên Hưng tỉnh Quảng Yên (cũ). 
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Năm 1909 phủ Kiến Thụy bị bãi bỏ và lấy tên đó đặt cho huyện Nghi Dương 

gọi là huyện Kiến Thụy, phủ lị đặt tại Trà Phương, đến tận năm 1947 phủ lị rời về 

chân Núi Đối bên bờ sông Đa Độ. Đến năm 2009 huyện Kiến Thụy tròn 100 năm 

(1909 - 2009). 

Năm 1969 huyện Kiến Thụy và huyện An Lão hợp nhất thành huyện An Thụy. 

Năm 1980, huyện Kiến Thụy được tách ra hợp nhất với thị xã Đồ Sơn thành 

huyện Đồ Sơn. 

Năm 1988 huyện Kiến Thụy tái lập gồm 24 xã và thị trấn Núi Đối. 

Tháng 12/2007 chính phủ ban hành Nghị định 145/CP về điều chỉnh địa giới 

hành chính của huyện Kiến Thụy để lập quận mới Dương Kinh và quận Đồ Sơn. 

Huyện Kiến Thụy mới còn lại 17 xã và Thị trấn Núi Đối. 

Năm 40 - 43, nhiều người dân vùng đất này đã đi theo nữ tướng Lê Chân tham 

gia cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng. 

Năm 766 Trương Nữu người trang Du Lễ tập hợp nghĩa binh kéo lên Đường 

Lâm (Sơn Tây) tham gia cuộc khởi nghĩa của Phùng Hưng chống ách đô hộ của nhà 

Đường. Trương Nữu trở thành công thần bậc nhất của triều Bố Cái Đại Vương Phùng 

Hưng (791). 

Thế kỉ XIII, nhân dân lộ Hải Đông có công xây dựng căn cứ thủy quân nhà 

Trần ở Tháp Nhĩ Sơn (Đồ Sơn). Năm 1285 giúp vua Trần thực hiện cuộc rút lui chiến 

lược vào Thanh Hóa để tổ chức lại lực lượng phản công giặc Mông Nguyên. Vũ Hải 

người làng Du Lễ có nhiều công lao được vua phong Phó đô ngự sử. Năm 1287 - 

1288 giặc Mông Nguyên xâm lược nước ta lần thứ ba, Vũ Hải là Bát hải hữu tướng 

quân đốc xuất một đạo quân trấn giữ Bình Than, trong đó có nhiều trai tráng cùng quê 
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bơi lội giỏi tham gia. Ngày 10/2/1288 trong trận thủy chiến tại cửa Đại Bàng (biển 

nam Đồ Sơn) quân ta đã đánh tan đoàn thuyền chiến hơn 300 chiếc do Ô Mã Nhi chỉ 

huy. Trong trận này, Vũ Hải đã anh dũng hy sinh, được vua Trần truy phong là Bạt 

Hải Đại Vương. 

Năm 1409 nhân dân vùng Nghi Dương tham gia cuộc khởi nghĩa chống giặc 

Minh do Nguyễn Sư Cồi và Đỗ Nguyên Thố lãnh đạo. 

Năm 1419 nhà sư Phạm Ngọc ở Đồ Sơn kêu gọi nhân dân vùng Nghi Dương 

tham gia khởi nghĩa rất đông. 

Năm 1744, Nguyễn Hữu Cầu lấy vùng Đồ Sơn - Nghi Dương làm căn cứ khởi 

nghĩa, Cuộc khởi nghĩa kéo dài 10 năm. 

Năm 1821 - 1827, Phan Bá Vành chọn Đồ Sơn - Nghi Dương làm căn cứ  khởi 

nghĩa. Nhiều trận đánh lớn đã diễn ra ở khu vực ngã ba Cát Bạc (vùng Đoàn Xá, Tân 

Phong, Ngũ Đoan, Tân Trào ngày nay). 

Năm 1897, Mạc Đình Phúc (Nguyễn Khắc Tỉnh) phất cờ khởi nghĩa tự xưng là 

phong trào Mạc Thiên Binh giương cao khẩu hiệu "Bình Tây, diệt Nguyễn". Địa bàn 

chủ yếu ở Hải Dương, Hải Phòng, Kiến An. Phạm Văn Mộc người làng Kỳ Sơn (Tân 

Trào) được giao chức khâm sai đại thần, chỉ huy lực lượng nghĩa quân ở vùng Nghi 

Dương, An Lão, Tiên Lãng. Nhiều làng xã trong huyện lúc đó đều có người tham gia 

nghĩa binh. Phạm Huy Du là tri phủ Kiến Thụy, một tri thức yêu nước thương dân, 

ông đã nộp phủ lị và ủng hộ nghĩa quân lương thực, quần áo, vũ khí. Cuộc khởi nghĩa 

bị thất bại, Phạm Văn Mộc bị thực dân Pháp tử hình, Phạm Huy Du bị đày ra Côn 

Đảo. 

Năm 1929 Việt Nam quốc dân Đảng do Nguyễn Thái Học cầm đầu thành lập 

được một số chi bộ ở Phong Cầu, Đại Trà, Tiểu Trà. 
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2.3.2  Kiến Thuỵ ngày nay 

Theo Nghị định 145/CP của Chính phủ, sau khi điều chỉnh địa giới hành chính 

huyện Kiến Thụy để thành lập quận Dương Kinh và quận Đồ Sơn; huyện Kiến Thụy 

mới còn lại 17 xã và một thị trấn, diện tích 10.753 ha, dân số 2008: gần 13 vạn người. 

Vị trí địa lý: Kiến Thụy là huyện ven đô: Phía Bắc và Tây Bắc giáp quận Dương Kinh 

và quận Kiến An; phía Đông và Đông Nam giáp quận Đồ Sơn và Vịnh Bắc Bộ; phía 

Nam và Tây Nam giáp huyện Tiên Lãng; phía Tây giáp huyện An Lão. 

a. Địa hình Kiến Thụy 

Kiến Thụy là một huyện đồng bằng ven biển có cả sông và núi tạo lên nét riêng 

biệt ở vùng Duyên Hải Bắc Bộ. Sông Văn Úc là gianh giới giữa Kíến Thụy và Tiên 

Lãng, đoạn chảy qua địa bàn huyện Kiến Thụy dài 14,75 km. Sông Đa Độ chảy theo 

hướng Tây Bắc - Đông Nam cắt ngang qua giữa huyện, dòng sông uốn 9 khúc nên 

còn được gọi là Cửu Biều. Sông Đa Độ đoạn chảy qua địa bàn huyện Kiến Thụy dài 

29 km. 

b. Đặc điểm khí hậu 

* Tính chất nhiệt đới ẩm, gió mùa 

Tính chất nhiệt đới nóng ẩm: Trong vành đai nhiệt đới, hàng năm Kiến Thụy 

có khoảng 1600 - 1900 giờ nắng.Lượng mưa Kiến Thụy thuộc loại trung bình ở nước 

ta, khoảng 1500 - 1800mm/ năm. 

Tính chất mùa: Do ảnh hưởng của hoàn lưu gió mùa, nhất là sự xâm nhập 

mạnh của khối khí cực đới về mùa đông nên khí hậu của Kiến Thụy phân hóa thành 

hai mùa chính trong năm là mùa hạ và mùa đông. Chuyển hóa giữa hai mùa tiết xuân 

đầu năm và tiết thu chuyển hạ sang đông. 
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* Khí hậu thời tiết Kiến Thụy có diễn biến thất thƣờng 

Sự luân phiên tranh chấp của các khối khí có bản chất khác nhau làm cho thời 

tiết và khí hậu thường xuyên bị biến động. Có năm gió mùa Đông Bắc mạnh đến sớm 

làm cho nhiệt độ không khí sau 24h giảm từ 8-10
0
C, gây ra tình trạng rét đột ngột,, 

nhưng cũng có năm gió Đông Bắc về muộn, yếu, mùa đông ngắn ngủi và thời tiết 

nóng đến sớm bất thường. Trong mùa hè, bão và áp thấp nhiệt đới thường xuất hiện, 

trung bình có từ 2-5 cơn bão/năm. 

*  Khí hậu Kiến Thụy chịu sự chi phối trực tiếp của biển 

Biển có ảnh hưởng toàn diện, mạnh mẽ và sâu sắc tới bản chất và đặc thù của 

các yếu tố tự nhiên khu vực, đặc biệt là ảnh hưởng tới khí hậu.Gió biển thường tác 

động sâu vào đất liền tới 20-30 km, nên ở Kiến Thụy ít bị lạnh quá hoặc khô quá như 

các huyện khác ở sâu trong đồng bằng sông Hồng.  

Kiến Thụy sát biển nên thường chịu ảnh hưởng của bão và áp thấp nhiệt đới. 

Mùa hè nóng ẩm, thường có bão và áp thấp nhiệt .Bão thường xuất hiện vào các tháng 

6 - 10, tập trung vào tháng 7- 8, hay kèm theo mưa lớn kéo dài và gió mạnh  

c. Đặc điểm mạng lƣới sông 

Các sông lớn chảy qua huyện đều là những nhánh sông của hệ thống sông Thái 

Bình, có hướng chảy chính là Tây Bắc - Đông Nam. Các sông lớn chảy qua huyện 

như những đường gân chính của chiếc lá cây, các sông lạch nhỏ chảy theo kiểu ô 

mạng tạo thành lưới dày đặc khắp toàn huyện. Ta có thể kể tên các sông từ lớn đến 

nhỏ chảy qua huyện là: Sông Văn Úc; Đa Độ; sông Cốc Liễn, sông Sàng, Sông He, 

sông Đa Ngư . 

 



Tìm hiểu các di tích lịch sử văn hoá nhà Mạc tại Kiến Thuỵ Hải Phòng – góp 

phần phát triển du lịch nhân văn 

Sinh viên: Hoàng Thị Hải Thương – VH1004 27 

d. Dân cƣ và phong tục tập quán 

Hầu hết là người kinh, có 30 dòng họ. Phong tục tập quán: hầu hết theo đạo 

phật, một số theo đạo thiên chúa, dân huyện phần đông chất phác, tư tưởng mê tín dị 

đoan còn nặng nề. Dân chủ yếu làm nghề nông, ngoài ra cũng có trồng trọt và chăn 

nuôi. 

e. Kinh tế, văn hoá  

Trong những năm tháng cùng cả nước đi lên xây dựng CNXH, Kiến Thuỵ là 

địa phương đi đầu trong cơ chế khoán sản phẩm đến nhóm và người lao động. 

Từ năm 2000 đến nay, kinh tế của huyện chuyển biến khá mạnh mẽ, đạt được 

nhiều kết quả quan trọng: chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm tỷ trọng ngành nông 

nghiệp, tăng tỷ trọng ngàng công nghiệp và dịch vụ. 

Sản xuất nông nghiệp tốc độ tăng trưởng ngày càng nhanh, nhiều mô hình thâm 

canh đạt năng xuất cao, cùng với phát triển ngành nuôi trồng và khai thác thuỷ hải sản. 

Sản xuất công nghiệp, trên địa bàn có 30 doanh nghiệp của trung ương và thành 

phố hoạt động. 

Thương mại dịch vụ ngày càng cao, bê tông hoá, nhựa hoá đường giao thông, 

kiên cố hoá kênh nương, trạm y tế, bệnh viện, lưới điện nông thôn đựoc sửa chữa 

nâng cấp. 

Hoạt động văn hoá thể thao phát triển sâu rộng, đời sống văn hoá tinh thần của 

nhân dan từng bước được cải thiện, nâng cao. Vấn đế xoá đói giảm nghèo,xoá nhà 

tranh vách đất đạt nhiều kêt quả khả quan. Hàng nghìn lao động được giải quyết vấn 

đề việc làm. 
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Các nghề thủ công: nghề làm bánh đa ở thôn Lạng Côn, nghề rèn ở Đại Trà, 

Phong Cầu, nghề dệt ở Đại Hợp, nghề mộc, nghề đan nát. 

f. Tiềm năng và lợi thế phát triển 

Kiến Thụy là huyện ven đô giáp các quận Kiến An, Dương Kinh, Đồ Sơn là địa 

bàn hội tụ các trục đường giao thông lớn trong tương lai gần như đường 5 cao tốc, 

đường 10 mới ven biển. Kiến Thụy được ảnh hưởng trực tiếp từ tiềm năng phát triển 

kinh tế xã hội tổng hợp của vùng đông nam thành phố như sân bay, cảng biển, cảng 

quân sự nam Đồ Sơn, khu kinh tế biển cửa sông Văn Úc, khu du lịch Đồ Sơn và các 

cụm công nghiệp trong vùng. 

Tiềm năng và lợi thế về phát triển kinh tế tổng hợp công nghiệp, nông nghiệp, 

thương mại, dịch vụ, du lịch, xuất khẩu và đào tạo nguồn nhân lực. 

Kiến Thụy là địa phương có truyền thống văn hóa, truyền thống cách mạng lâu 

đời, có tài nguyên văn hóa du lịch vật thể và phi vật thể rất phong phú, thuận tiện kết 

nối với các địa điểm du lịch văn hóa, lịch sử của các địa phương khác. Kiến Thụy có 

vị trí địa lý thuận lợi, cảnh quan đẹp, môi trường sinh thái tốt là địa chỉ hấp dẫn trong 

tương lai gần phát triển du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng cuối tuần. 

Tóm lại, với tất cả những điều kiện tự nhiên, văn hoá lịch sử, con người như 

trên, huyện kiến thuỵ là một trong những huyện giữ vai trò quan trọng trong sự phát 

triển kinh tế xã hội của thành phố Hải Phòng. Là huyện ven đô nằm giữa khu vực 

kinh tế năng động nội thành Hải Phòng và khu du lịch Đồ Sơn, Kiến Thuỵ sẽ là một 

trong những tuyến du lịch văn hoá chưa được khai thác, là đô thị vệ tinh của thành 

phố, nơi nghỉ ngơi lí tưởng cho du khách khi đến thăm quan vùng đất địa linh nhân 

kiệt này. 
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2.4 Các di tích lịch sử văn hoá nhà Mạc tại Kiến Thuỵ Hải Phòng 

2.4.1 Từ đƣờng họ Mạc 

Từ đường họ Mạc tại thôn Cổ Trai  xã Ngũ Đoan Kiến Thuỵ là một di tích lịch 

sử văn hoá nổi tiếng, được sử sách nước ta cũng như những câu chuyện lưu truyền 

trong dân gian nhắc đến như một chốn địa linh vì đây là nơi phát tích của dòng họ nhà 

Mạc mà người đầu tiên dựng nên đế nghiệp chính là Mạc Đăng Dung. Đồng thời nơi 

đây còn được biết đến với tư cách là kinh đô thứ 2 hồi thế kỷ 16 khi đế nghiệp của 

dòng họ Mạc đang thời thịnh trị. 

Cũng như các ngôi từ đường của các dòng họ Việt Nam, từ đường họ Mạc cũng 

đã được bà con trong họ Mạc ở làng Cổ Trai xã Ngũ Đoan xây dựng lên để tôn thờ 

các vị tổ tiên của dòng họ. Tuy nhiên, từ đường họ Mạc ở Cổ Trai là một di tích đặc 

biệt bởi lịch sử xây dựng cũng như tồn tại của từ đường này gắn bó mật thiết với một 

vương triều trong lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam tồn tại trong suốt thế kỷ 16 đó 

chính là vương triều Mạc. 

Khi ta bước vào thăm quan từ đường họ Mạc, ta thấy từ đường bố trí theo kiểu 

chữ nhất có ba gian bốn vì, toàn bằng gỗ lim, gian chính giữa thờ vua Mạc Đăng 

Dung, tượng vua ngồi trên ngai vàng trong tư thế uy phong, oai phong, lẫm liệt. Ở 

trên có tấm hoành phi ghi bốn chữ “Thiên hoàng phái diễn” – thật khó để hiểu hết ý tứ 

trong bốn chữ đó. Bác trưởng họ nói về ý nghĩa của tấm hành phi : “con cháu họ Mạc 

có ở khắp nơi nhưng luôn quy tụ về một mối, một phái, đó là thiên hoàng, là vương 

triều nhà Mạc”. Bên trái là thờ tượng vua Mạc Đăng Doanh con trai trưởng của vua 

Mạc Đăng Dung, bên phải là nơi thờ các quan họ Mạc. Kết cấu vì nóc mái kiểu kẻ 

chồng giá chiêng , những mảnh chạm khắc trên kiến trúc gỗ đều rõ ràng, đường nét 

khoẻ khoắn. Đây là một ngôi từ đường nhỏ bé chứ không quá đồ sộ, gần như không 

có gì đáng tìm hiểu về kiến trúc ngghệ thuật mà chỉ có con người được thờ trong đó là 

đáng quan tâm hơn cả. Từ ngày xây dựng cho đến nay chưa từng trải qua một lần 

trùng tu nào. 
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Khi em đến tìm hiểu di tích này đã gặp được bác trưởng họ là người trông coi 

di tích, ngồi nghe bác say sưa kể những câu chuyện không thuộc về chính sử của các 

bậc tổ tiên. Câu chuyện về người vợ của vua Mặc Đăng Dung, tại sao không phải là 

con vua mà đựơc gọi là công chúa. Đó là , sau khi Mạc Đăng Dung thi đánh vật và 

trúng tuyển với danh hiệu Đô lực sĩ xuất thân, Mạc Đăng Dung vào yết kiến nhà vua 

và được vua gả công chúa cho nhưng ông đã từ chối bởi ở quê nhà đã có lời hôn ước 

với bà Vũ Thị Ngọc Toàn. Vua cho phép ông về quê vinh quy bái tổ sau đó phải dẫn 

vợ lên cho nhà vua xem mặt nếu vua đồng ý thì sẽ cho hai người lấy nhau. Mạc Đăng 

Dung về nhà đưa vợ vào kinh, đến trước mặt vua, vua thấy được vẻ đẹp đôn hậu, hiền 

từ của người con gái miền biển phía đông. Vua ưng thuận, phong cho bà Vũ Thị Ngọc 

Toàn là công chúa, cho phép hai người lấy nhau. Thế nên trong dân gian mới có câu 

“Cổ Trai đế vương – Trà Phương công chúa”. 

Hay một câu chuyện khác, con cháu họ Mạc bị nhà Lê Trịnh truy đuổi nên phải 

phiêu tán khắp nơi. Có người chạy ra đất Quảng Ninh, lấy từ “Cổ” trong Cổ Trai, 

“Trà” trong Trà Phương, đặt tên cho vùng đất mình chạy đến là Trà Cổ, để luôn nhớ 

về quê hương cội nguồn. Bây giờ chúng ta có vùng đất Trà Cổ ngày nay. 

Tại di tích còn lưu giữ nhiều hiện vật bằng gốm, sứ, gỗ, bia kí, đồ tế tự... có liên 

quan đến việc thờ cúng , tưởng niệm các vua của vương triều Mạc. Tập văn khấn chữ 

nho, ngai án , bài vị, 2 vị vua kế tiếp là con trai trưởng Mạc Đăng Doanh , cháu đích 

tôn là Mạc Phúc Hải, đồng thời tập văn khấn cũng đề cập đến một số vị tướng lĩnh 

cao cấp gần gũi với vương triều như Vũ tướng công, Phạm tướng công, đồng thời là 

tổ của dòng họ mạc xung quanh khu vực cổ trai hiện giờ. 

Cách đây hơn 400 năm, tại làng Cổ Trai phủ kinh môn trấn Hải Dương, Mạc 

Đăng Dung được sinh ra từ một gia đình làm nghề đánh cá. Thời trai trẻ đã có sức 

khoẻ hơn người. Vào thời Lê Uy Mục, Mạc Đăng Dung đã dự thi môn đô vật và trúng 

thưởng với danh hiệu Đô lực sĩ xuất thân, được xung vào đội Túc vệ. Sau 17 năm từ 

một người lính túc vệ, ông trở thành một người chỉ huy toàn quân, nắm giữ toàn bộ 
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quân đội nhà Lê thời Chiêu Tông. Xã hội Việt Nam từ lúc thịnh trị thời Lê sơ thế kỷ 

14, 15 đã bước sang sự suy tàn ở thế kỷ 16. Sử sách đã phải ghi lại hình ảnh của 

những ông vua lợn Lê Tương Dực, vua lợn Lê Uy Mục, ăn chơi sa đoạ, bất lực trước 

cảnh đất nước rối ren loan lạc. Lúc này Mạc Đăng Dung nổi lên như một nhà quân sự 

có tài từng dẹp yên sự loạn lạc ở bên ngoài và các phe phái trong hoàng cung nên 

được nhiều người ủng hộ, trước đòi hỏi của lịch sử lúc ấy, Mạc Đăng Dung đã từng 

bước gạt bỏ vương triều Lê khỏi vũ đài chính trị lập nên vương triều mới, vương triều 

Mạc, sử thần Lê Quý Đôn đã chép về sự kiện này như sau: “tháng này tức tháng 6 

năm 1527, Đăng Dung vào kinh thành, ngự nơi chính điện, tế trời ở đàn Nam Giao, 

dựng tôn miếu lấy Hải Dương làm Dương Kinh.” [12] Từ đó Mạc Đăng Dung bước 

nên ngôi báu trị vì đất nước với tư cách là ông vua khai sáng vương triều Mạc, đóng 

đô ở Thăng Long đặt đất Thang Mộc ở Dương Kinh, dựng đền miếu lập cung điện ở 

Cổ Trai quê hương. Đến năm 1530 thì truyền ngôi cho con trai trưởng là Mạc Đăng 

Doanh lên làm Thái Thượng Hoàng sau khi đã ở trên ngôi được 3 năm. Truyền đến 

vua thứ năm là Mạc Hậu Hợp thì nhà Mạc có thời gian trị vì đất nước được 65 năm. 

Năm 1592, Bình an vương Trịnh Tùng đã đánh bại nhà Mạc ở Thăng Long dành lại 

ngôi báu cho nhà Lê. Nếu tính cả thời gian cát cứ ở Cao Bằng thì vương triều này tồn 

tại khoảng 150 năm trong lịch sử xã hội phong kiến Việt Nam. 

Sau khi nhà Mạc thất thủ ở Thăng Long, toàn bộ vương triều và dòng họ đã 

phải nếm trải sự thù hận dữ dội của tập đoàn quân Lê Trịnh. Các cung điện, tôn miếu, 

lăng tẩm của nhà mạc ở Cổ Trai đã bị quân Lê Trịnh từ Thăng Long tràn xuống san 

phẳng hoàn toàn. Những cung điện ở Cổ Trai như Hưng Quốc ở Quốc Phòng xứ, 

Tường Quang ở Hoàn Mộc xứ , Mả Lăng thuộc Trung Lăng xứ đến nay chỉ còn lưu 

lại trong sử sách hay những câu chuyện lưu truyền trong dân gian. Dương Kinh thuở 

vàng son ở khu vực Cổ Trai từ hơn 400 năm trứơc đã không còn dấu tích. 

Sau một thời gian dài phiêu tán, mai danh ẩn tích tránh sự truy đuổi của nhà Lê 

Trịnh, vào thời Nguyễn, đời vua Duy Tân năm thứ 10, các hậu duệ của họ Mạc đã quy 
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tụ về Cổ Trai, dựng lại từ đường thờ cúng tổ tiên,  lập bia kí ghi lại thế thứ tôn niên 

hiệu của dòng họ Mạc. Ngôi từ đường hiện nay là kết quả của việc xây dựng vào thời 

gian này. Trong từ đường hiện còn bảo lưu được tấm bia đá dựng năm 1926 đời vua 

Nguyễn Bảo Đại thứ hai mang tên tổ tiên bi kí. Theo nội dung tấm bia thì Từ đường 

họ Mạc trước khi bị nhà Lê Trịnh phá huỷ là nơi tôn thờ 14 vị tổ họ mạc qua các thời 

kì. Trong ghi tên vị đệ nhất tổ của dòng họ Mạc là Mạc Hiển Tích, đỗ tiến sĩ thế kỉ 11, 

nhà Lí làm quan đến chức thượng thư bộ lai. Đến thời  nhà Trần, thế kỉ 13, ghi danh 

vị tổ thứ 3 là Mạc Đĩnh Chi đỗ trạng nguyên thời Trần làm quan đến chức nhập nội 

hành khiển. Thời Lê sơ thế kỉ 15 ghi danh vị tổ thứ 5 là Mạc Công Địch. Khi Mạc 

Đăng Dung lên ngôi vua lập ra triều Mạc thế kỷ 16, khi mất được phong là Thái tổ 

nhân minh cao hoàng đế, xếp vào vị tổ thứ chín. Các lớp con cháu sau của Mạc Đăng 

Dung mà được kế vị ngôi vua đều thấy ghi danh là các vị tổ của dòng họ Mạc là Mạc 

Đăng Doanh là tổ thứ 10, Mạc Phúc Hải là tổ thứ 11 cho đến vị tổ thứ 14 ghi trên tấm 

bia nay là Mạc Kính Vũ, vị vua cuối cùng của nhà Mạc đóng đô ở Cao Bằng.  

Từ đường họ Mạc là di tích vật chất ( loại hình kiến trúc) duy nhất còn lại trên 

vùng đất quê hương vương triều nhà Mạc. Vùng đất mang đậm những dấu ấn lịch sử 

về một vương triều phong kiến được sử sách ghi danh với cả vinh quang lẫn những 

oan khiên đã phần nào làm người đời sáng tỏ. Đồng thời khu vực Dương Kinh chắc 

chắn từ trong quá khứ, hiện tại và tương lai đã, đang và sẽ giành được sự quan tâm 

không chỉ của các nhà nghiên cứu sử học mà còn của các cấp chính quyền của các 

ngành du lịch, đầu tư phát triển nhằm khôi phục Dương Kinh tương xứng với tầm vóc 

mà nó đã từng đóng vai trò quan trọng khi nhà Mạc còn cai quản đất nước ở thế kỷ 16. 

Lễ hội truyền thống tại Từ Đường nhà Mạc diễn ra vào ngày 22/8 âm lịch hàng năm. 

Ngày này, con cháu di duệ họ Mạc kể cả những họ do nhiều hoàn cảnh khác nhau về 

lại mảnh đất Cổ Trai , dâng hương tại Từ Đường của dòng họ Mạc. Đây là dịp để các 

chi họ Mạc và chi họ gốc Mạc nhận nhau, bổ sung tư liệu quí về phả hệ của dòng họ 
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mình. Trong đó có cháu chắt tổng đốc Hoàng Diệu, con cháu các nhà cách mạng Phan 

Đăng Lưu (Nghệ An), Lều Thọ Nam (Nhị Khê). 

Sự tồn tại của di tích không chỉ với chức năng đơn thuần là thờ cúng và hội họp 

riêng của dòng họ mạc mà nó còn là một dấu ấn vật chất mang những nội dung về 

vương triều mạc được lịch sử ghi chép với cả vinh danh và oan khiên đã và đang được 

người đời sau làm sáng tỏ trong sự nhìn nhận và đánh giá một vương triều có nhiều 

đóng góp tiến bộ. 

Năm 2002, từ đường họ Mạc ở Cổ Trai xã Ngũ Đoan được bộ Văn hoá thông 

tin xếp hàng di tích cấp quốc gia.  

2.4.2 Chuà  Đại Trà 

Tư liệu từ tấm bia đá "Đại Linh tự bi ký" tạo vào đời vua Lê Kính Tông, niên 

hiệu Hoằng Định thứ 10 (1610) cho biết chùa Đại Trà được xây dựng vào thời Mạc, 

thế kỷ 16 với qui mô rất đồ sộ bao gồm 50 gian nhà gỗ lim bố cục liên hoàn, nhà bia 5 

gian to lớn, đủ sức chứa sáu chục tấm bia đá lớn nhỏ. Đương thời, chùa Đại Linh là 

một sơn môn lớn, thu hút du khách bốn phương tấp nập tìm về viếng thăm, vãn cảnh. 

Chùa gồm phật điện, điện thánh, nhà tổ,nhà hậu, vườn bia, vườn tháp. Phần nội 

thất bên trong chùa có nhiều điểm đáng chú ý :  

- Tượng thân vương nhà Mạc ngồi trên ngai rồng được tạc bằng phiến đá liền 

cao 1,05 m. Pho tượng này có một vài nét giống với một số pho tượng vua Mạc được 

phát hiện trên đất Hải Phòng : Trà Phương, Lôi Động, Trung Thành, Đa Phúc. Tượng 

có khối hình đơn giản gợi mở cho ta về lòng từ tâm, tính phóng khoáng, nét mặt 

cương trực đầy niềm tin. 

- Tượng Quan Âm Tống Tử bằng gỗ ngồi trên một hòn núi hay còn gọi là Quan 

Âm Thị Kính. Theo một số nhà nghiên cứu thì tượng này mới có vào thế kỉ 17 và là 

đặc điểm khá độc đáo của đạo phật Việt Nam : cao 75cm, nếu tính cả bệ là 1,3m. 

- Tượng Trần Hưng Đạo ngồi thẳng với nét mặt đầy đặn khoan dung hiền từ 

cao 72cm. 
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- Tượng Quan Âm toạ sơn bằng đá vôi xám nhưng đã được sơn son thiếp vàng 

cao 67cm. Tượng ngồi trên mỏm núi nháp nhô dạng thuỷ ba, chân phải chống xuống 

chân trái khoan lại ở tư thế nằm ngang, hai tay đặt trên đầu gối vẻ khoan thai tự tại. 

Đầu đội mũ tì lư, trang tri hoa cúc mãn khai và mặt trời toả hào quang hình đao mác, 

chân để trần. Hòn giả sơn bệ tượng chạm hình cá sấu chim cọng mạng hầu vương và 

mặt quỷ ô ba nan đà long vượng.  

Đại Trà là ngôi chùa đẹp, mang kiến trúc chùa Việt rõ nét, các pho tượng và bia 

đá thực sự là tác phẩm điêu khắc có giá trị cao về mặt mĩ thuật và lịch sử.    

Tuy nhiên, sau khi nhà Mạc lâm vào con đường suy vong, chùa Đại Trà cũng 

đã bị tàn lụi dần theo thời gian. Phần kiến trúc hiện tồn là kết quả của những đợt trùng 

tu sau này mang niên đại thời Nguyễn, đời vua Tự Đức năm 1851. Tuy có đầy đủ các 

công trình như tòa thượng điện, nhà thờ sư tổ, tòa thờ mẫu nhưng qui mô kiến trúc 

không còn được như xưa. Hình bóng chùa Đại Linh vang bóng từ thời Mạc hiện chỉ 

còn được lưu lại qua hệ thống các di vật tượng Phật, bia ký, chứa đựng những giá trị 

lịch sử văn hóa to lớn như 2 pho tượng thân vương nhà Mạc, tượng Quan âm tọa sơn, 

tượng Quan âm tống tử. Chùa hiện còn lưu giữ được 7 tấm bia đá, trong đó có 5 bia 

niên đại thời Lê thế kỷ 17 nhưng mang phong cách nghệ thuật Mạc rất rõ nét. Trong 

số các di vật cổ của chùa Đại Trà đáng chú ý có tượng Quan âm tọa sơn tạc bằng chất 

liệu đá được các nhà nghiên cứu đánh giá là pho tượng có niên đại tạo tác sớm nhất 

nước ta. Trang trí trên mũ tượng theo đề tài hoa lá khắc nổi đã cho thấy những cơ sở 

để tạo ra tiền đề sau này cho hoa văn thời Lê Trung Hưng ở các thế kỷ tiếp theo. Bệ 

tượng mang hình núi có nhiều chi tiết đáng chú ý với hoa văn hình cánh sen, hình 

người ở phía dưới như đại diện cho thế giới chìm nổi. Hình một con cá sấu thoáng 

mang nét tượng trưng cho thế giới tà ác qui y phật pháp. Trong sự phân chia  tầng bậc 

của các hình tượng trang trí điêu khắc vừa đại diện cho thế giới nước, vừa đại diện 

cho núi non, nên tượng Quan âm tọa sơn chùa Đại Trà là một minh chứng cho quá 

trình hòa cùng tượng Quan âm Nam Hải để phản ánh yếu tố dân gian một cách rất 
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sinh động. Các bia ký chùa Đại Linh tạo tác vào thời Lê nhưng mang phong cách Mạc 

một cách rất rõ nét.  

Đây là một di tích hiện còn lưu giữ được khá nhiều di vật phản ánh sự hưng 

thịnh của Phật giáo trên vùng đất Dương Kinh, thời kỳ các vua nhà Mạc còn trị vì đất 

nước. Năm 1991, chùa Đại Linh đã được Bộ Văn hóa thông tin xếp hạng là Di tích 

lịch sử văn hoá cấp Quốc gia. 

2.4.3 Chùa Trà Phƣơng 

Chùa Trà Phương được xây dựng tại thôn Trà Phương, xã Thụy Hương. Chùa 

Trà Phương cách trung tâm huyện lỵ Kiến Thụy khoảng 6 km về hướng Tây. Chùa 

Trà Phương mang hai tên chữ là Bà Đanh tự và Thiên Phúc tự gắn liền với lịch sử xây 

dựng cũng như tồn tại của chùa. Tên Bà Đanh tự có từ thời Lý. Khởi thủy, chùa được 

xây dựng trên một gò đất cao, xung quanh cây cối rậm rạp, cách xa xóm làng. Do vậy, 

chùa mang tên chữ là Bà Đanh tự. Những dấu tích xưa cũ chưa bị thời gian hủy hoại 

là vài ba chân tảng 

Đến thời Mạc, thế kỷ 16, chùa Trà Phương đã trải qua một đợt trùng tu lớn. 

Truyền ngôn tại địa phương kể rằng, khi Mạc Đăng Dung còn thủa hàn vi, trong một 

lần bị truy sát, nhờ ẩn nấp trong chùa Bà Đanh mà thoát nạn. Khi dựng lên đế nghiệp, 

nhớ ơn cứu mạng che chở của chùa, Mạc Đăng Dung đã ban chiếu cho trùng tu, mở 

rộng chùa và đổi tên thành Thiên Phúc tự. Qua tư liệu ghi chép trên tấm bia đá "Tu 

tạo Bà Đanh tự" khắc vào năm Thuần Phúc sơ niên (1562), đời vua Mạc Mậu Hợp 

cho biết, người đứng chủ hưng công lại chùa Bà Đanh là Thái Hoàng Thái Hậu Vũ 

Thị Ngọc Toàn, người làng Trà Phương đã cùng với 25 thân vương, công chúa, quận 

công nhà Mạc đóng góp công của xây dựng lại chùa tại vị trí hiện nay. Người được 

giao nhiệm vụ xây cất là viên Thái giám Mạc Chúc Hiên, khi xây cất xong, chùa có 

qui mô rộng lớn với nhiều tòa ngang dãy dọc và đã trở thành một sơn môn lớn của xứ 

Đông, tiếng chuông chùa vang xa trăm dặm, tín đồ muôn phương tấp nập tìm về. 
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Nhiều lần, vị quốc sư của triều Mạc đã về đây giảng kinh thuyết pháp. Sau năm 1592, 

nhà Lê Trung Hưng trở lại, chùa Trà Phương cùng nhiều công trình kiến trúc vang 

bóng một thời trên vùng đất Dương Kinh nhà Mạc đã bị phá hủy nặng nề. Sang thời 

Nguyễn, đầu thế kỷ 20, chùa Trà Phương đã được trùng tu lại. Do vậy, chùa hiện nay 

mang đậm phong cách nghệ thuật thời Nguyễn với nhiều mảng chạm khắc rất điển 

hình.  

Trong chùa hiện nay còn gìn giữ được nhiều di vật quí, đặc biệt là các di vật 

mang phong cách nghệ thuật thời Mạc thế kỷ 16 như tượng vua Mạc Đăng Dung, 

tượng Thái Hoàng Thái Hậu Vũ Thị Ngọc Toàn, đôi sấu đá và các bia ký. Thông qua 

kết quả nghiên cứu, các nhà khoa học đã xếp những di vật này vào một giai đoạn 

riêng của nền mỹ thuật Việt Nam mang ý nghĩa là những cột mốc đánh dấu một sự 

thay đổi to lớn trên bình diện xã hội, phản ánh tài năng sáng tạo của những người thợ 

thủ công, những nghệ sỹ dân gian hồi thế kỷ 16, thời kỳ vương triều Mạc còn trị vì 

đất nước. 

Chùa có đủ tượng pháp theo nghi thức nhà phật, nhưng có giá trị lớn nhất là hai 

pho tượng đá. Một pho được nhân dân và nhà chùa gọi là tượng vua Mạc Thái Tổ. 

Dáng tượng chắc mập, mình hơi dẹp, dáng người đứng tuổi, mũi cao, mắt dài, người 

xếp bằng để lộ bàn chân phải, hai bàn tay nắm vào nhau ,bàn tay phải úp lên toàn bộ 

bàn tay trái, bàn tay trái chỉ để lộ một ngón tay cái. Đầu đội mũ cao thành, mặt trước 

mũ chạm nổi một con chim đuôi dài, cánh xoè rộng lao xuống, vành mũ chia thành 

hai hàng có trang trí các vạch dọc và chấm tròn. Thân choàng áo bào, cổ trong hình 

chữ v, cổ ngoài lượn tròn, tay áo chùm rộng có 8 nếp gấp mềm. Dưới cổ áo là hình 

móc lớn gân như hình khánh bới tử có trang trí hình rồng cuộn. 

Tượng bà Chúa, gọi theo cách gọi dân gian ở đây, tạc theo dạng phù điêu đặt 

trong một phiến đá hình tấm bia đặt trên đoá hoa sen. Tượng được đặt ở gian giữa , 

bậc đầu tiên của phật điện. Dáng tượng là một phụ nữ trung niên vẻ mặt phúc hậu, tóc 

buông dài, đường nét mền mại, hình khối vững chắc, dáng quý phái nhưng bình dị. 



Tìm hiểu các di tích lịch sử văn hoá nhà Mạc tại Kiến Thuỵ Hải Phòng – góp 

phần phát triển du lịch nhân văn 

Sinh viên: Hoàng Thị Hải Thương – VH1004 37 

Trên trái có ghi hai chữ « động chủ ». Dân gian gọi là tượng Hoàng Hậu Vũ Thị Ngọc 

Toàn- người con gái đất Trà Phương đựơc tạc năm 1551,được đặt trên toà tam bảo nơi 

gần gũi  nhất với chúng sinh, tượng được khắc chìm trong mặt bia cao 76 cm tư thế 

ngồi thiền, vẻ mặt trầm lặng, khuôn mặt thanh thoát sâu lắng. Tượng tạc nổi cao khỏi 

nền 6 cm. 

Trên nơi cao và sâu nhất của toà phật điện là nơi cư ngụ của hàng thượng tam 

thế, gọi đầy đủ là « thường trụ tam thế diệu pháp thân » đại diện cho thế giới phập ở 

các thời. Qua mô típ trang trí rồng trong ô hình là đề - một biểu tượng của phật pháp ở 

xung quanh bệ tượng, hậu thế càng thêm yêu, thêm kính trọng nghệ thuật của cha ông 

cách ngày nay hơn 400 năm. Mỗi ô hình lá đề có 2 con rồng cõng nhau, đầu con nọ kề 

gần đầu con kia, chung quanh có những đám mây xoắn. Rồng có dạng yên ngựa mình 

phủ đầy vẩy, tay trong tư thế vuốt râu, đầu có 2 khối nổi như đang mọc sừng. 

Bên cạnh tượng Tam Thế, chùa Trà Phương còn có một số tướng pháp mang 

tính kinh điển của đạo phật như bộ di đà tam tôn, quan âm thiên phủ, thiên nhỡn và 

toà cửu long, hai bên có phạm thiên, đế thích mang hình của những vị hoàng đế xưa, 

tượng đức A Nam Đà Tôn Giả một đại đệ tử của đức phật, đội mũ thất phật trông 

giống như một vị cao tăng trong tư thế ấn cứu độ chúng sinh. Có thể khẳng định chùa 

Trà Phương là một di tích lịch sử văn hoá, một bảo tàng nghệ thuật thời Mạc thu nhỏ. 

Bia chùa Bà Đanh dựng năm Thuần Phúc sơ niên 1562 mang đầy đủ nét đặc 

trưng cho một tấm bia thời Mạc. 

Trên mỗi tấm bia có niên hiệu  ghi theo niên hiệu vua đương thời chính thống. 

Đây là bia dẹt, mỗi bia chia làm ba phần : trán, thân, đế bia. Trán và thân bia liền một 

khối đá, cùng một mặt phẳng tức là không có khối mái che riêng hoặc chám bia không 

chờn rộng. 
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Trang trí trên trán bia là những đề tài sau : mặt nguyệt là một vòng tròn ở giữa 

trán bia, đường viền mặt nguyệt là hình bán khuyên nối tiếp nhau, trông mặt nguyệt 

như một bông hoa. Có các tua lửa ở hai bên, tua giữa mập và dài hơn, vươn ra góc bia 

thay cho các hình trang trí khác. Thứ hai là mặt nguyệt với rồng , mặt nguyệt ở giữa 

hai con rồng hai bên uốn lượng hướng về phía trung tâm. Nhìn toàn thể mặt nguyệt to 

choán cả trán bia, hai rồng ở hai bên thu xuống phía dưới. Rồng ở thời Mạc thì 

thường có rồng run tức là rồng thân trơn, nhỏ, hoặc rồng thân dài có vẩy  hoặc rồng 

thân mập ngắn tay vuốt râu.. thứ ba là mặt nguyệt với mây, ở đây rồng được thay thé 

bằng mây. Mặt nguyệt với hoa hoặc mặt nguyệt với phượng. 

Ở góc trên và dưới giữa tràn bia và thân bia trang trí một bông hoa bổ dọc, hoa 

ở tử thể nhìn nghiêng có cuống, bầu và cánh, các nhà khảo cổ học gọi là hoa hướng 

dương. 

Diềm bia trang trí dây leo hình sin, hoa văn móc với kỹ thuật khắc chìm, mảnh 

mai. Hai bên dây leo trổ ra những hình xoắn ngược chiều  gọi là hoa văn tay mướp, 

xen kẽ với chúng là hoa văn xoắn chữ s. Ngoài ra có hình lá rực rỡ đậm nét, ổ rồng 

nối tiếp nhau. Còn trên diềm ngang chân bia trang trí dây leo hình sin hoặc hoa sen 

sóng nước có thể là động vật. 

Chữ khắc trên bia theo lối khải chân phương, nét mác nét móc phóng khoáng 

vượt ra khuôn khổ hình khối của chữ. Đá sử dụng tạc bia chủ yếu từ núi Kính 

Chủ( Chí Ninh - Hải Hưng), An Thạch Đông Sơn Thanh Hoá. Thợ khắc bia là thợ 

chuyên nghiệp và các phường thợ địa phương. Bia thời Mạc phản ánh một tính cách 

riêng : thực dụng bình dân, không cầu kỳ, câu nệ hình thức, cốt đạt đựoc mục đích, 

cách thể hiện đơn giản, nhưng linh hoạt phóng khoáng, một mặt biểu hiện của xã hội 

thương mại hoá cao, nếp sống dân gian không bị gò ép bởi chính sách nhà nước 

đương thời. 
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Bia ở chùa Trà Phương là tấm bia ghi lại việc tu tạo chùa bà đanh, chép lại việc 

thái hậu và các vương phi, hoàng hậu góp công, góp của tu sửa chùa. Mặt sau ghi số 

ruộng đất bà cúng vào chùa làm của tam bảo. Tấm bia hiện để trong nhà bia ở trước 

vườn tháp gần lối đi vào vào chùa, cao 1,035m rộng 0,68m dày 0.2m. cả hai mặt bia 

đều có chữ Hán và đặt trên bệ mới xây bằng xi măng. Mặt trước được chạm hình hai 

con rồng chầu mặt nguyệt, xung quanh chạm cúc dây kiểu tay mướp. Mặt sau bia 

chạm hai con phượng, hình hoa cúc tròn. Đặc biệt hai bên thành bậc nhà bia có trang 

trí đôi sấu đá, được tạo dáng theo lối tượng tròn, một trong những sàn phẩm nghệ 

thuật tiểu biểu của văn hoá Mạc còn hiện diện ở Hải Phòng.  

Ngoài giá trị văn hoá, chùa còn có giá trị lịch sử. Theo nhiều cụ già kể lại năm 

Đinh Dậu 1897 Mạc Đĩnh Phúc lấy danh nghĩa đánh tây đô hộ, chống nhà Nguyễn 

ươn hèn khôi phục nhà Mạc ở địa bàn Hải Phòng nhất là huyện Nghi Dương- trung 

tâm Dương Kinh xưa, có rất nhiều nguời hưởng ứng. Nghĩa quân Trà Phương họp tại 

chùa bàn bạc việc quân, được nhà chùa giúp đỡ lương tiền. Phong trào thất bại, nhiều 

người làng bị bắn giết, có người bị lưu đầy biệt xứ như Ngô Văn Thành. 

Trong cao trào kháng Nhật cứu quốc, Việt Minh phủ Kiến Thuỵ đã nhiều lần 

cắm cờ đỏ sao vàng trên cổng chùa vì chùa ở sát chợ phủ và cách đường phủ không 

xa. Trong những năm kháng chiến chống Pháp, chùa Trà Phương là một cơ sở tôn 

giáo giúp đỡ rất tích cực như đào hầm nuôi giấu cán bộ, làm thuốc chữa bệnh, hưởng 

ứng Tuần lễ vàng, nơi hội họp của các tổ chức yêu nước. Sau khởi nghĩa rồi kháng 

chiến chống Pháp, chùa là cơ sở hội họp của nhiều đoàn thể, nơi nuôi dấu cán bộ bí 

mật. Ngày đầu kháng chiến công an Hải Kiến đóng ở đây, địch bất ngờ tấn công, quân 

ta phải đương đầu với một lực lượng lớn hơn, trang thiết bị tốt hơn nên bị tổn thất. 

Hàng năm, ngày giỗ tổ Trà Phương là ngày hội lớn, thiện nam tín nữ đến dự lễ 

rất đông. Vì chùa còn là một tổ đình lớn nhất trong vùng, chùa Trà Phương hấp dẫn 

du khách bốn phương, thu hút tín đồ phật tử và sự quan tâm của nhiều thế hệ tăng ni 
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không chỉ vì quy mô bề thế hay phật điện phong phú mà vì lẽ huyền diệu của cõi linh, 

sự hiện diện của những chứng nhân lịch sử thời Mạc.     

Năm 2007, chùa Trà Phương được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng là Di tích 

kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia. 

2.4.4 Di tích đền và chùa Hoà Liễu 

Hòa Liễu là tên gọi của một trong số thôn làng của xã Thuận Thiên gồm Úc 

Gián, Xuân Úc và Hòa Liễu. Về tên gọi Hòa Liễu, thuở khai hoang lập lên trang ấp, 

làng Hòa Liễu có tên là làng Lan Niểu (Nẻo). Các cụ cao niên của làng giải thích sở dĩ 

có tên gọi này là do có nhiều chim chóc tụ về làng đậu trên cành lan hương thơm dịu 

mát, ngụ ý là nơi đất lành chim đậu. Lan Điểu ấp sau này được đổi thành Hòa Liễu 

như ngày nay. 

Cùng với quá trình hình thành vùng đất và con người, nhân dân làng Hòa Liễu 

xã Thuận Thiên đã xây dựng lên những công trình văn hóa cổ truyền đáp ứng nhu cầu 

sinh hoạt tôn giáo đạo Phật và tín ngưỡng tôn thờ Thành hoàng làng. Đó là đền và 

chùa Hòa Liễu ngày nay. Cả hai di tích cùng tọa lạc trên một khuôn viên đất đai tạo 

thành một tổng thể kiến trúc hoàn chỉnh. 

Đền Hòa Liễu là nơi tôn thờ bà Thái Hoàng Thái Hậu Vũ Thị Ngọc Toàn, một 

nhân vật lịch sử thời Mạc, người có công với làng trong việc mở mang, xây dựng làng 

xã, làm việc thiện giúp dân, giúp đời. Theo thế phả họ Mạc, bà Thái Hoàng Thái Hậu 

họ Vũ là vợ vua Mạc Đăng Dung. Tên tuổi của bà đã xuyên suốt cả  đời vua Mạc 

thịnh trị. Bà là người làng Trà Phương, huyện Nghi Dương xứ Hải Dương, nay là thôn 

Trà Phương, xã Thuỵ Hương, huyện Kiến Thuỵ. 

Sử liệu chính thống hiện không có thông tin gì về bà, nhưng sử liệu điền dã 

nhất là các bia nhà Mạc nói về bà tương đối nhiều. Hai nguồn tư liệu này đều thống 

nhất ca tụng vị Hoàng Hậu Vũ Thị Ngọc Toàn « là bậc thánh mẫu của thánh triều, 
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chính vị Đông Trào, hoá thành Nam Quốc, sánh đức thánh thiện Đồ Sơn( nhà 

Hạ) »( văn bia ghi việc trùng tu chùa Bảo Lâm xã Trâu Bộ, huyện Giáp Sơn). Dân 

vùng Kiến Thuỵ, An Lão nay còn truyền, dải đất ven đầm từ Trang Tiên Cầm đến Kì 

Sơn – tục gọi là dải yếm bà Chúa – lại ruộng Thái hậu ban cho dân sở tại. Riêng về 

việc bà đứng hưng công xây dựng mới, sửa chữa chùa chiền cầu quán,còn khá nhiều 

như chùa Sùng Quang xã Do Nghi huyện Vĩnh Lại, chùa Thánh Thọ xã Hoạch Khê, 

huyện Yên Hưng, chùa Bảo Lâm xã Trâu Bộ huyện Giáp Sơn, chùa Báo Ân xã An 

Chiểu huyện Phù Tiên, chùa Hà Lâu xã Đông Minh nay là thôn Đông Minh, chùa 

Minh Phúc và cầu Quán ở xã Cẩm Khê, nay là thôn Cẩm Khê đều thuộc huỵên Tiên 

Lãng. Các chùa Phổ Chiếu xã Văn Lan, nay là thôn Văn Hoà, chùa Bà Đanh xã Trà 

Phương nay là thôn Trà Phương , chùa Trúc Am thôn Du Lễ đều thuộc huyện Kiến 

Thuỵ. 

Số tiến và ruộng đất bà cúng cho các nhà chùa rất nhiều, nơi ít nhất là 10 quan 

tiền như chùa Báo Ân xã An Chiểu, nơi nhiều nhất là chùa Cầu Quán xã Cẩm Khê do 

bà hưng công , sau lại mua cho xã 5 mẫu ruộng trị giá 150 lạng bạc. Riêng chùa Bà 

Đanh ở quê hương, bà cũng chỉ cúng có 1 mẫu 9 sào ruộng.   

Đền Hòa Liễu có bố cục kiến trúc kiểu chữ nhị. Tòa tiền đường, gian hậu cung 

một gian hai dĩ với mái đao cong làm bằng gỗ lim. Không gian hậu cung đền có các 

đồ thờ tự lộng lẫy vàng son, rất cổ kính linh thiêng. Tiền đường mới đựơc dựng, hậu 

cung đựơc trùng tu lại khoảng thế kỉ xx. Gian hậu cung được xây theo kiểu chồng 

diên 2 tầng 6 mái ( tầng trên 4 mái, dưới 2), vì kèo kiểu giá chiêng, đội ván mê, trang 

trí trong chùa rất đơn giản.  

Chùa Hòa Liễu tên chữ là Thiên Phúc tự, gồm  gian tiền đường và  gian hậu 

cung. Hậu cung xây kiểu chồng diêm hai tầng mái, mái lợp ngói mũi hài. Không gian 

kiến trúc bên trong là nơi bài trí các pho tượng Phật. 
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Trong khu di tích đền và chùa Hòa Liễu, xã Thuận Thiên hiện còn bảo lưu, gìn 

giữ được nhiều di vật mang phong cách nghệ thuật của nhiều thời kỳ lịch sử. Đặc biệt 

là các di vật thời Mạc tạc bằng chất liệu đá gồm  pho Tam thế, hai pho tượng Phật 

Quan thế âm và Đại thế chí, đôi sấu đá trước cửa chùa. Còn ở đền có các di vật mang 

phong cách nghệ thuật thời Mạc rất tiêu biểu như tấm bia đá Thiên Phúc tự dựng vào 

đời vua Mạc Phúc Nguyên, niên hiệu Quang Bảo năm 1561, tượng bà Thái Hoàng 

Thái Hậu Vũ Thị Ngọc Toàn, cột đá "thạch trụ"... 

Tượng Hoàng Thái Hậu Vũ Thị Ngọc Toàn được chạm nổi khối cao nhưng dựa 

lưng vào long bia, chiếm cả chiều cao và chiều sâu của « động ». Tượng thể hiện một 

phụ nữ quý phái nhưng chân chất đôn hậu ngồi tĩnh toạ , hở nửa lòng bàn chân trái, 

tóc chải đầu trần, tai dài đeo hoa nhỏ, vai rất xuôi mặc ào dài hở ngực lộ rõ yếm thiên 

y trang trí hoa cúc và dây lưng kép toả xuống hai bên.  

Tượng tam thế có kích thước gần bằng người thật, đầu tượng chia làm hai phần, 

phần trên là « nhục kế » ( tiếng phạn là Usnisa tướng thứ 32 của phật, bồ tát, tướng 

này do lòng kính thuận sư trưởng mà mọc ra, biểu hiện cho trí tuệ , sự giác ngộ phật 

pháp của người tu hành). «  nhục kế » nằm trên đỉnh đầu, bao bọc xung quanh nhục kế 

và đầu tượng là những cụm tóc xoăn ốc mổi. Đỉnh của nhục kế là vô kiến đỉnh tượng 

trưng cho tướng sang quý, trí tuệ công quả và sức mạnh chân tâm vi diệu của nhà phật. 

Mặt tượng trái xoan hơi thót phía dưới, đó là khuôn mặt mang nhiều yếu tố nữ : tai dài 

dầy hơi chảy, nguyệt mi cong, sống mũi thẳng, mắt khép hờ hơi nhìn xuống. Miệng 

ngậm môi hơi thoáng một nụ cười hàm tiếu. Nhìn chung vẻ mặt toát lên sự nhẹ nhàng 

đôn hậu, ít nhiều có nét thực của tượng chân dung và phần nào lột tả được ý nghĩa soi 

rọi nội tâm của người tu hành. Vẻ đẹp của tượng tam thế, trước hết là sự nhấn mạnh 

ngôn ngữ tạo hình của điêu khắc tương tròn. Các khối lồi lõm cứ đối nhau, người xưa 

khéo léo dùng một số mảng chìm  để tôn lên các mảng nổi chủ đạo. Trên tổng thể đài 

sen được làm gần như vuông để nhấn mạnh độ chắc khoẻ của khối tạo hình, tượng 
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phát triển về chiều ngang với bộ ngực nở nang, cặp vú căng nhô đầy sức sống và thân 

thon gần như thắt đáy lưng ong. Đặc biệt với lối tạo hình thoải mái, không câu lệ, 

không gò bó, sôi nổi mà tươi tắn phồn thực, tượng tam thế rất gần gũi với tâm thức về 

vẻ đẹp của người phụ nữ lưu trruyền trong nhân gian. 

Qua nghiên cứu các di vật, bia ký, đã cung cấp nguồn tư liệu quí giá về bối 

cảnh kinh tế xã hội thời Mạc hồi thế kỷ 16. Vào thời gian này, các ông hoàng bà chúa, 

các vị quận công chức sắc đã công đức khá nhiều tiền của vào việc dựng chùa, tạc 

tượng, đúc chuông, nhất là ở địa bàn huyện Kiến Thụy, quê hương của vương triều 

Mạc. Làng Hòa Liễu từ lâu đã nổi tiếng là một địa phương còn gìn giữ được nhiều 

thuần phong mỹ tục. Trước đây ở Hòa Liễu còn có ngôi miếu thờ vị thần Thành 

hoàng làng là "Long Vân Thiên Quang Đại Vương". Ngày lễ của làng, sau lễ cúng 

thần còn có hội minh thề. Ngoài ra, ở đây còn có phong tục ứng xử cao đẹp với người 

già. Nhiều sinh hoạt văn hóa dân gian tại địa phương như tế lễ, giao hiếu, bơi trải, hát 

đúm vẫn còn được bảo lưu, gìn giữ đến ngày nay. 

Di tích chùa hoà liễu còn gắn với một lễ hội khá nổi tiếng trong vùng đó là lễ 

hội minh thề đền. 

Vào giữa thế kỷ 16, Thái Hoàng Thái Hậu Vũ Thị Ngọc Toàn, vợ Thái Tổ Mạc 

Đăng Dung đã đến lập ấp Lan Niểu( nẻo) (thôn Hoà Liễu nhày nay). Bà tự bỏ tiền và 

vận động hoàng thân quốc thích, quan lại triều Mạc góp tiền để tu tạo lại ngôi chùa cổ. 

Thái Hoàng Thái Hậu Vũ Thị Ngọc Toàn cùng nhân dân đã lập ra hội minh thệ, trong 

đó văn thệ quy định những điều phải làm, được làm và những điều  không được làm 

cho tất cả các thành phần từ hương ước đến dân thôn về đạo đức, lối sống phép tắc 

ứng xử trong cộng đồng. Từ đó công đức của Hoàng Thái hậu được nhân dân lập đền, 

tạc tượng ghi ơn. Lễ hội được tổ chức từ ngày 14 -16 tháng riêng âm lịch hàng năm. 

Sau lễ tế thần trang nghiêm, nhân dân và quan khách tập trung ở sân đình thành một 

vòng tròn đường kính hai mét, giữa đài thề đặt một bàn thờ nhỏ hướng vào của đình. 
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Chủ lễ là các vị đại diện chức sắc, chức dịch, đại diện dân làng, là người có uy tín, 

chủ lễ dâng hương xong, vị đại diện tư văn dõng dạc đọc hịch văn trong đó có đoạn : 

«  tất cả chức sắc chức dịch,bô lão và nhân dân, từ kẻ sĩ đến nhà nông trong hương 

thôn, ai dùng của công xây dựng việc công xin thần linh ủng hộ, ngược lại người nào 

lấy của công về làm của tư xin thần linh đả tử y như lời thề. ». Mọi người tham dự hô 

vang « y như miệng thề » với thái độ trang nghiêm. Đọc xong chủ tế cầm dao bầu 

cắm xuống đài thế tỏ rõ lòng quyết tâm. Tiếp theo là lễ cắt tiết gà hoà bình rưọu để 

mọi người cùng uống biểu thị sự cam kết giữ đúng lời thề trước thần linh và bá tánh. 

Hội minh thệ mang nét độc đáo, đậm đà sắc thái văn hoá dân tộc, mang tính đời 

thường nhưng lại có múc đích giáo dục đạo lí,nhân cách sâu sắc thông qua tín ngưỡng 

thần linh để minh chứng cho việc làm trong sáng của mọi người trong làng như lời 

miêng thệ.  

Năm 1993, di tích đền, chùa Hòa Liễu, xã Thuận Thiên đã được xếp hạng là Di 

tích cấp Quốc gia. 

2.4.5 Di tích chùa Văn Hoà 

Chùa Văn Hoà được tọa lạc tại thôn Văn Hòa, xã Hữu Bằng. Tên chữ là Phả 

Chiếu tự. Theo sử sách ghi chép về số lượng và sự thay đổi các tổng, xã thôn dưới 

triều Nguyễn, địa danh Văn Hòa là tên một tổng của huyện Nghi Dương xưa gồm các 

xã như Văn Cao, Úc Gián, An Áo, Hòa Liễu, Kim Đới, Xuân Úc và Văn Hòa. Sau 

cách mạng tháng 8/1945, Văn Hòa cùng với Tam Kiệt, Kim Đới hợp thành xã Hữu 

Bằng như hiện nay. 

Các thôn thuộc xã Hữu Bằng trước năm 1945 đều có các di tích thờ tự là các 

đình đền, miếu mạo. Ở Văn Hòa, ngoài chùa Phả Chiếu, trước kia còn có đình làng 

thờ 2 vị Thành hoàng là Tây Bình và Thái Thượng, người có công đánh giặc ngoại 

xâm, sau còn giúp dân làng khai phá đất đai, lập lên trang ấp đầu tiên và đã được các 

triều đại phong kiến ban sắc phong và mỹ tự là Tây Bình quốc vương. 
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Các tư liệu lịch sử cho biết chùa Văn Hòa được xây dựng từ trong khoảng thời 

Lê sơ. Đến thời Mạc thế kỷ 16, vào đời vua Mạc Mậu Hợp, niên hiệu Diên Thành 

(1578 - 1585), chùa Văn Hòa đã được các thân vương triều Mạc đóng góp công của 

trùng tu lại nên đã trở thành một ngôi chùa lớn có đủ tam quan, gác chuông, nhà tăng, 

nhà khách, đất nội tự rộng lớn. Các thời kỳ lịch sử khác nhau như thời Hậu Lê, thời 

Nguyễn với các đời vua Hoằng Định (1600-1619), Vĩnh Thịnh (1705-1729), Minh 

Mạng (1820),Thành Thái (1889) chùa Văn Hòa cũng đã được trùng tu, sửa chữa.   

Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, chùa Văn Hòa 

đã bị tàn phá nặng nề do xã Hữu Bằng nằm sâu trong vùng địch tạm chiếm. Ngôi chùa 

đã trở thành cơ sở kháng chiến của chính quyền địa phương. Thực dân Pháp đã nhiều 

lần đưa quân đến chùa tàn phá gác chuông, đốt trụi vườn chùa, đập nát nhiều bia đá. 

Dấu tích của những ngày địch họa còn lưu lại trên quả chuông đồng đúc năm Minh 

Mạng 1 (180) là một vết đạn xuyên thủng qua thân chuông. 

Năm 1989, chùa Văn Hòa đã được trùng tu lại. Ngôi chùa cổ xưa hiện chỉ  còn 

được lưu lại qua hình dáng của tòa Phật điện với bố cục kiến trúc kiểu chữ đinh, mái 

lợp ngói mũi, hai cây cổ thụ và gác chuông kiêm tam quan của chùa.Các di vật hiện 

còn như đôi câu đối mang nội dung cho biết chùa Văn Hòa thuộc chốn tổ Đông Khê. 

Trong chùa hiện còn lưu giữ được nhiều di vật cổ là các pho tượng Phật như tượng 

Adiđà, Đức ông, Ngọc hoàng thượng đế, tượng Quan âm cùng các tấm bia ký mang 

phong cách nghệ thuật thời Mạc, thời Lê cũng như thời Nguyễn sau này. 

Kiến trúc chùa hiện nay khá rộng và đẹp còn trước đây theo di ngôn của các 

bậc già làng và nội dung bi kí : chùa được hoạch định, bố cục gọn gàng, gồm đủ tam 

quan gác chuông, phật điện, nhà tổ, nhà tăng, nhà khách, nội ngoại tự. Đặc bịêt đây là 

nơi tập trung nhiều tăng ni phật tử và được sự quan tâm của chính triều nhiều thời, 

nhất là quý tộc thân vương nhà Mạc, đứng đầu là Vũ Thị Ngọc Toàn, người có công 

đức xây dựng nhiều ngôi chùa trong vùng. Về nguồn gốc của vị sư tổ và đạo pháp 
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chùa Văn Hoà có liên quan đến chùa Đông Khê( phường Đông Khê, quận Ngô 

Quyền). Nhà sư Lê Thiện trụ trì chùa Đông Khê đã đưa một trong số các môn đệ của 

ngài từ chốn tổ Đông Khê về trụ trì tại chùa Văn Hoà. Từ đó chùa dần dần được mở 

rộng quy mô về mọi mặt và lưu giữ được hàng chục di vật cổ có giá trị, hiện tại chùa 

văn hoà còn bảo lưu 2 pho tượng đá xanh, chế tác từ khối đá gốc theo lối tượng tròn, 

kỹ thuật đạt ở trình độ cao. Ngoài nét chung về hình khối trang phục, giới tính nam nữ, 

quần chùm áo dài phủ kín thân, tới sát hai bàn chân, ta thấy hai bàn tay của mỗi vị 

chắp khum trước bụng nâng hai dải áo. Pho tượng thứ nhất có búi tóc thành chỏm ở 

đỉnh đầu, nhô hẳn lên thành hom, cổ kiểu 3 ngấn,khuôn mặt bầu bĩnh, dái tai cùng nếp 

tai dài, toát nên vẻ nữ tính. 

Pho thứ 2 mang phong cách của một trang nam nhi, mũi cao, tóc vén gọn 

gàng,vành mũi tạo hoa và nổi đan xoắn vào nhau. nhìn từ phía sau 2 pho tượng đá 

chùa Văn Hoà, người ta dễ dàng phân biệt được tượng nữ qua làn tóc chẩy qua vai và 

tóc ngắnn chấm vành vai với tượng nam. Theo đoán định của giới nghiên cứu mỹ 

thuật cổ , 2 pho tượng đá này mang phong cách nghệ thuật Mạc thế kỉ 16. so sánh với 

một số phiên bản tượng đá chân dung cùng thời đại như chùa Hoà Liễu, chùa Trà 

Phương, Chung Thanh Lang, thì hai pho tượng chùa Văn Hoà chau chuốt mang đầy 

cá tính rõ rệt. Với sự hiện diện của 2 tác phẩm điêu khắc đá đã nâng cao giá trị của 

chùa nên gấp bội, góp phần bổ xung vào bộ sưu tập tượng đá các loại hiện đang được 

bảo tồn tại Hải Phòng. 

Chùa còn lưu giữ được hệ thống tượng phật có giá trị : 

Tượng Adidà được thể hiện với kiến trúc lớn hơn hẳn so với các pho tượng 

khác trên phật điện : cao 1,42 m, toạ thiền trên đài sen 21cm. Tượng mặc áo cà sa với 

những nếp gấp rất đều ở hai bên thân , 2 bên cánh tay và 2 bên chân, giữa ngực có lộ 

rõ giải bông cúc mãn khai.      
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Năm 1996, chùa Văn Hòa, xã Hữu Bằng đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp 

hạng là Di tích cấp Quốc gia. 

2.4.6 Chùa Nhân Trai 

Nhân trai là tên một làng thuộc xã Đại Hà có vị trí giáp danh với xã Ngũ Đoan, 

nơi có làng Cổ Trai quê hương của các vị vua triều Mạc thế kỉ 16. Do vậy, theo truyền 

ngôn, làng Nhân Trai vôn là hương ấp của các thân vương nhà Mạc. Cũng vì thế mà 

tên chữ của chùa là Phúc Linh tự hiện còn lưu giữ được khá nhiều các tư liệu lịch sử 

liên quan đến nhà Mạc. 

Hiện tại chùa Nhân Trai có quy mô vừa phải, với 5 gian tiền đường, 2 gian phật 

điện, nơi bài chí các pho tượng phật. Tại hai bên của toà tiền đường hiện còn lưu giữ 

được 5 pho tượng đá hết sức đặc biệt , 4 pho tượng hầu, một pho tượng vương mà 

nhiều nhà nghiên cứu cho là đó tượng Ứng Vương Mạc Đôn Nhượng, con trai của 

vua Mạc Đăng Doanh. Tượng tạc trong tư thế ngồi trên long ngai, đầu đội mũ bìng 

vương mang ý thức dân tộc. Đầu tay ngai chạm hình đầu rồng, mặt rồng ngửa chầu 

vào tượng. Tại pho tượng này có loại hoa văn trang trí được các nghệ nhân tạc tượng 

đặc biệt chú ý thể hiện. Đó là các hạt khắc nổi trên tay ngai, vạt áo là một trong những 

đặc điểm nổi bật mang phong cách nghệ thuật thời Mạc. 

Ngoài vườn chùa hiện còn lưu giữ được 6 thành bậc chạm khắc hình rồng với 

hai bên chạm nổi hình rồng dạng hoa vân. Các thành bậc trạm khắc hình rồng này đã 

cho thấy tư duy sáng tạo của người đương thời. Rồng được tạc lẫn vào trong mây, 

rồng hoa vân là một quan niệm về bầu trời. Hệ thống vân đao ở thân rồng đã có sự 

biến đổi vào giai đoạn cuối của triều Mạc. Sự xuất hiện của các thành bậc chạm rồng 

ở chùa Nhân Trai, ngoài giá trị phản ánh nghệ thuật mang ý nghĩa sáng tạo cao mà 

còn hướng người đời sau đến một nhận định rằng : nơi đây khởi thuỷ không phải là 

một ngôi chùa mà là một kiến trúc liên quan đến phủ đệ của vua hoặc của những 

người quyền cao chức trọng. Sau khi nhà Mạc thất  thế khu vực này mới được cải tạo 

thành chùa thờ phật. Trước cửa chùa còn có tấm bia đá lớn « Phúc Linh tự bia » tạo 
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năm Kỷ Mão 1639. Nội dung bia nói về việc Ứng Vương Mạc Đôn Nhượng cùng các 

già làm hưng công tại Phúc Linh tự, xứ Đồng Ếch xã Nhân Trai. Sau khi nghiên cứu 

tấm bia cũng như quan sát nghệ thuật tạo hình của pho tượng vương trong chùa nhiều 

nhà nghiên cứu khi đọc bia đã cho là tượng Vương Mạc Đôn Nhượng. Nhưng với 

chiếc mũ bình thiên vương trên đầu, loại mũ này chỉ có nhà vua mới có quyền được 

đội thì có thể đây không phải là tượng vượng Mạc Đôn Nhượng mà là tượng của vị 

vua nào khác. Mặt khác tượng này gắn với một công trình kiến trúc tồn tại với khá 

nhiều thành bậc khắc chạm hình rồng mây có những nét đặc trưng thường thấy trong 

cung điện đã góp phần tạo cở sở để khẳng định chùa Nhân Trai xã Đại Hà từng là nơi 

ở hay cung thất của một vị vua Mạc. 

Thông qua các di vật còn , chùa Nhân Trai thực sự là một di sản văn hoá hết 

sức có giá trị bởi sự liên quan mật thiết với vương triền Mạc thế kỷ 16. 

Chùa Nhân Trai đã được xếp hạng di tích lịch sử văn hoá cáp thành phố năm 

2003.    

2.4.7 Di tích Dƣơng Kinh 

Nhà Mạc lên thay thế nhà Lê, vẫn đóng đô ở Thăng Long, thừa hưởng toàn bộ 

di sản nhà Lê để lại. Mặc dù Kinh thành Thăng Long đã trải qua hơn 2 thập kỷ tranh 

chấp giữa các thế lực phong kiến đầu thế kỷ XV , đã làm cho một số công trình kiến 

trúc bị tàn phá, hư hại, nhưng về cơ bản vẫn còn khá nguyên vẹn nên nhà Mạc không 

có chủ trương xây dựng thêm những công trình mới ở Thăng Long mà tập trung xây 

dựng Dương Kinh, nơi quê hương của nhà Mạc. 

Sau khi lên ngôi (1527), Mạc Đăng Dung cho xây dựng nhiều cung điện ở 

Dương Kinh (tại Hải Phòng và Hải Dương) như điện Phúc Huy (nơi Mạc Đăng Dung 

ở), điện Hưng Quốc; đồng thời cho dựng điện Sùng Đức ngay trên nền nhà cũ của 

Mạc Đĩnh Chi ở Lũng Động (Chí Linh - Hải Dương), đắp một gò lớn tại bờ sông ở 

phía Bắc mặt trước điện Sùng Đức, các quan nhà Mạc ai qua đây, đều lễ vọng vào. 

Tại Cổ Trai, quê hương chính gốc của họ Mạc, nhiều công trình kiến trúc quy mô 
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cũng được xây dựng. Khi Mạc Đăng Dung nhường ngôi cho Mạc Đăng Doanh, lên 

làm Thái thượng hoàng, Mạc Đăng Doanh cho xây dựng ở Cổ Trai toà điện nguy nga 

để Mạc Đăng Dung ở, mỗi tháng 2 lần dẫn quần thần đến triều yết. Ngoài ra sau khi 

vương triều Mạc được sáng lập, tại Dương Kinh còn có các công trình kiến trúc lăng 

mộ của tiên tổ họ Mạc và lăng mộ của Mạc Đăng Dung. Các tài liệu lịch sử cho biết, 

nhà Mạc lấy một chỗ đất ở Hải Dương làm Dương Kinh. Hải Dương được nêu ở đây 

là đơn vị hành chính thời Lê - Mạc, bao gồm một vùng đất rộng lớn ở phía Đông 

Thăng Long từ Hải Dương đến Hải Phòng ngày nay. Theo tài liệu văn bia thì Dương 

Kinh bao gồm trước hết là làng Cổ Trai, cố hương của Mạc Đăng Dung và các vùng 

phụ cận. Văn bia chùa Trúc Am (Du Lễ - Kiến Thụy - Hải Phòng) ghi rằng: « Đất Du 

Lễ, huyện Nghi Dương là thắng địa Dương Kinh vậy". Nhiều văn bia khác dựng trong 

huyện Nghi Dương cũ và lân cận cho biết rõ hơn vị trí và phạm vi của Dương Kinh. 

Chẳng hạn, văn bia chùa Dương Tân (Thuỷ Nguyên- Hải Phòng) dựng năm 1589 ghi 

rằng: « Chùa này phía Bắc giáp nội thị, phía Nam kề với Dương Kinh, đường thông 

muôn ngả. Hành khách, người buôn bán, đi nơi nào cũng tiện, nông phu ra đồng, sĩ tử 

vào Kinh đều qua chốn này". Là kinh đô thứ hai, Dương Kinh cũng được tổ chức theo 

khuôn mẫu ở Kinh đô Thăng Long. Nếu ở Thăng Long có một trường quốc học giành 

cho con em quan lại và những học sinh đã được tuyển chọn, thì Dương Kinh cũng có 

trường học dành trước hết cho con em gia đình hoàng tộc. Tại đây, có chức hiệu sinh 

Dương Kinh như một số văn bia đã ghi lại, có hội Tư văn tổ chức của các Nho sĩ 

nhằm đề cao danh vị nhà Nho và khuyến khích việc học hành thi cử. Nhưng sau này, 

hầu hết những công trình kiến trúc ở Dương Kinh đã bị quân Lê - Trịnh phá huỷ toàn 

bộ khi nhà Mạc sụp đổ. Lê Quý Đôn cho biết năm 1592, khi truy kích quân Mạc ở 

huyện Thanh Hà, "nhà cửa tại các phủ Hạ Hồng, Nam Sách và Kinh Môn đều bị 

(quân Lê - Trịnh) đốt cháy gần hết". Khi chúa Trịnh giúp vua Lê khôi phục kinh sư, 

đã "đem quân phá hết cung điện Cổ Trai, huỷ bia đá ở mộ, chặt hết cây trồng trong 

lăng"... 
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Dương kinh xưa khá sầm uất dưới thời nhà mạc nhưng ngày nay ở Cổ Trai 

( quê hương của nhà Mạc và trung tâm Dương Kinh) hầu như không còn một chút dấu 

vết gì về kinh đô trước biển. Tất cả chỉ còn là làng mạc đồng lúa trải mênh mông. 

Nhìn trên bản đồ ngày nay, Cổ Trai xưa có vị trí khá bằng phẳng và đặc biệt thuận 

tiện giao thông đường thuỷ. Trước mặt làng có đê sông Đa Độ được đắp dưới thời 

Mạc nên gọi là đê thời Mạc. Không chỉ thuận lợi về đường thuỷ mà còn gần biển, gấn 

cửa sông Văn Úc nên tạo cho khu vực Cổ Trai có rất nhiều cá. Chính trong điều kiện 

đó, dân làng Cổ Trai sống chủ yếu bằng nghề đánh cá. Vị vua đầu tiên của nhà Mạc là 

Mạc Đăng Dung đã xuất thân từ làng này. Hiện nay còn vết tích giếng Bò được truyền 

tụng là đất Rốn Rồng là nơi có nhà của thân phụ Mạc Đăng Dung. Cách đó không xa 

là bến Cổ Trai. Truyền thuyết kể lại rằng, tại bến đò này có quán nước của thân mẫu 

Mạc Đăng Dung. Dương thời bà sống hiền lành không ham của cải, không lấy vàng 

của một người tàu. Người tàu ấy chính là một nhà địa lí giỏi đã trả ơn bằng cách đặt 

mộ cha Mạc Đăng Dung  ở Gò Gạo, nơi mà họ cho là vùng đất phát tích đế nghiệp. 

Cổ trai vốn là ấp Thang Mộc của nhà Mạc, là trung tâm kinh đô thứ hai của nhà 

Mạc. Năm 1520, Mạc Đăng Dung được phong chức đông quân đô đốc, thống lĩnh 13 

đạo quân doanh thuỷ bộ, ông đã được mở phủ đệ ở quê. Dấu vết phủ đệ này ở chỗ 

giáp ranh Cẩm Hoàn – Cổ Trai, chỉ còn tên gọi là Phủ Cao. 

Theo sử ta và sử nhà Minh Trung Quốc, Dương Kinh nhà Mạc tuy là kinh đô 

thứ hai sau Thăng Long nhưng nó vẫn giữ vị trí cực kì quan trọng vì để tránh con mắt 

dò la của các phần tử trung thành với nhà Lê nên mọi việc quân quốc, trọng sự không 

bàn ở Thăng Long mà bàn ở Dương Kinh. Vì thế sử nhà Minh gọi Dương Kinh là Đô 

Trai. Ngoại vi Dương Kinh nhà Mạc còn xây cung thất, đồn trại ở núi Voi, núi Đấu, 

núi Thiểm Khê để bảo vệ vùng đất Thanh Mộc. Nhà Mạc cũng có ân điển riêng với 

dân vùng Dương Kinh như đắp đê, đào sông, mở mang nông nghiệp, thủ công nghiệp, 

thương nghiệp, giáo dục. 
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Năm 1592, nhà Mạc bị nhà Lê Trung Hưng đánh bại phải rút chạy lên Cao 

Bằng như lời dặn của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trịnh Tùng đã chỉ huy quân 

tàn phá khu vực Dương Kinh, thiêu huỷ cung điện, đập đổ bia mộ, chặt đốn cây cối ở 

khu sơn lăng. Đặc biệt nhà Lê Trịnh đã tàn sát dòng họ Mạc, những văn thần võ tướng 

trung thành của nhà Mạc. Vì vậy họ Mạc ở Cổ Trai ngoài một số chạy lên Cao Bằng, 

còn lại phải thay tên đổ họ, giấu kín tung tích, phân tán khắp mọi nơi. 

2.4.8 Di tích Gò Gạo 

Di tích Gò Gao thuộc Quốc Phòng xứ( Cổ Trai có 7 xứ). Truyền thuyết cho biết 

đây là một thế đất đế nghiệp. Đồng thời nhân dân địa phương cũng thường gọi là vị trí 

điện Hưng Quốc nhà Mạc. 

Trong mấy chục năm qua, Gò Gạo đã bị san phẳng làm 2 trường học của xã. 

Trong quá trình đào phá đã tìm thấy hai chân tảng đá chạm cánh sen, vết tích nền 

móng nhà, đồ gốm sứ, chum vại, tiền đồng, vật liệu kiến trúc rất nhiều. Rất tiếc do 

không được sự quan tâm quản lý của chính quyền nên cả di tích lẫn di vật hầu như bị 

phá huỷ hoặc bị thất lạc hoàn toàn. Hiện tại trên mặt đất và dưới lòng đất rải rác rất 

nhiều gạch ngói vỡ. 

2.4.9 Di tích Bên Tƣờng 

Di tích Bên Tường chính là điện Tường Quang, nơi ở của Mạc Đăng Dung sau 

khi ông nhường ngôi cho con và tiếp tục nghề đánh cá. Di tích Bên Tường là vạt đất 

cao nay đã bị san bạt thành đồng ruộng. Trong phạm vị hàng nghìn m2, gạch ngói, đồ 

gốm vụn rải khắp. Ở đây còn một loạt địa danh phản ánh dấu vết của quần thể kiến 

trúc như xứ Hậu Đầm, gò Chữ Công, gò Quang Thiệu, gò Vườn Thị, gò Phủ Tín... 

toàn bộ khu vực này nằm trong Mộc Hoàng xứ thôn Cổ Trai. Vết tích cung điện xưa 

cũng chỉ là những mảng nền móng ở dưới đất, gạch vỡ, mảnh gốm men, và một số di 

vật đá, 2 con nghê đồng được đúc rất hoàn hảo, rỗng lòng, đúc rời phần đầu và phần 



Tìm hiểu các di tích lịch sử văn hoá nhà Mạc tại Kiến Thuỵ Hải Phòng – góp 

phần phát triển du lịch nhân văn 

Sinh viên: Hoàng Thị Hải Thương – VH1004 52 

thân có thể tháo lắp dễ dàng tiện lợi. Cả hai con nghê đều một tư thế ngồi, được tạo 

dáng và trang trí khá cầu kì : đầu thon khoẻ, na ná giống đầu sư tử, mũi to, đỉnh đầu 

có hoa sen 12 cánh., thân phủ kín lông xoắn ốc, trên nền nông nổi nên hai vòng quanh 

cổ, từ cổ hai vòng dây kiểu vặn thừng rủ xuống tết múi ở gáy và buông qua hai bên. 

Toàn thân nghê được phủ lớp nhũ vàng mòng nhưng nay đã bị bong gần hết. 

2.4.10 Di tích Mả Lăng 

Mả Lăng thuộc Trung Lăng xứ, nằm về phía tây nam của điện Hưng Quốc, nơi 

để mồ mả của nhà Mạc. Đến bây giờ xứ Mả Lăng cũng không còn nữa, tất cả chỉ còn 

nhà cửa, ao hồ. Gần đây nhân đây địa phương đã tìm thấy một tấm bia bị gãy làm 

nhiều mảnh ở dưới ao, bia đã bị mờ không đọc được nhưng tấm bia có trang trí hình 

rồng mang phong cách nhà Mạc. 

2.5. Giá trị của các di tích 

2.5.1 Giá trị nghệ thuật 

Các di tích nhà Mạc tại Kiến Thuỵ Hải Phòng mang phong cách nghệ thuật khá 

tiêu biểu và độc đáo cho một triều đại phong kiến Việt Nam, tuy không được như các 

triều đại phong kiến khác song nó cũng có những nét riêng biệt khiến người ta phải 

nhớ mãi. 

Điểm chung đó là kiến trúc chùa là kiến trúc gỗ, tiền đường, thiêu hương, 

thượng điện và 7 gian nhà hậu đường được bố trí theo nối nội công ngoại quốc. 

Nét độc đáo chính là ở ngay chính cái tên của nó nghệ thuật thời Mạc. Khu vực 

Kiến Thuỵ có Dương Kinh là kinh đô thứ 2 của nhà Mạc, nhà Mạc đã xây dựng đền, 

chùa, cung điện, lăng mộ ở đây tạo cho Dương Kinh trở thành một trung tâm có diện 

mạo phồn thịnh. Chính đây là nét độc đáo tạo nên sắc thái riêng cho nghệ thuật nhà 
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Mạc. Ngay tại đây ta có thể thấy đựơc dấu ấn độc đáo mà không đâu có đựơc : hình 

tượng nghê đồng được phủ lớp vàng ở điện Tường Quang, tấm bia ở Mả Lăng có kích 

thước lớn và được trang trí toàn bằng hình rồng. Khu vực Kiến Thuỵ còn có những di 

tích chùa lưu giữ được những dấu ấn quy mô to lớn của một ngôi chùa nhà Mạc. Các 

chùa đều không còn kiến trúc gỗ nhưng lại có những ngôi chùa còn lưu giữ được 

thành bậc đá kích thước lớn, trang trí cầu kì giữa chạm rồng hai bên chạm mây lá. 

Tượng thờ làm bằng gố mít, phủ sơn son thiếp vàng, đơn giản với những nét mềm mại 

nhưng rất khoẻ khoắn tạo nên sự trang nghiêm như bức quan âm toạ sơn ở chùa Đại 

Trà. Nghệ thuật bia đá cũng độc đáo như tấm bia ở chùa Trà Phương. Tượng rồng làm 

bằng đá xanh một tảng, dáng vuốt râu, đuôi nhọn ( chùa Nhân Trai), đuôi rồng có 5 

cung : sinh, lão, bệnh, tủ. Tượng rồng có dáng mềm mại của nhà Lý. Áng mây thì 

cuộn tròn từ phía trên nhỏ dần xuống dưới, phía trên là mặt trời đang toả sáng, những 

đám mây như hình hoa đua nở. 

Chính các di tích này giúp ta tìm hiểu và đánh giá được vị trí nghệ thuật của 

nhà Mạc trong lịch sử nghệ thuật Việt Nam. Đồng thời chúng cũng cung cấp nhiều tư 

liệu về sự nối tiếp của nghệ thuật Mạc với nghệ thuật Lê sơ, Lý, Trần và sau này là Lê 

Trung Hưng. Như vậy trước và sau nhà Mạc là những thời kì nghệ thuật lớn và có 

thời gian phát triển lâu dài, đứng về mặt lịch sử, nghệ thuật Mạc ở giữa hai thời kì 

nghệ thuật lớn tức là phải có sự tiếp nối truyền thống, đổi mới và tạo tiền đề cho nền 

nghệ thuật tiếp theo. Đúng vậy nhà Mạc học tập cái đi trước, sáng tạo để khẳng định 

mình, mở màn cho sự phát triển của thời kì tiếp theo. 

* Giá trị điêu khắc 

Nhiều loại hình điêu khắc ở Kiến Thuỵ có mà không có ở các di tích khác. 

Trước hết là chất liệu. Về cơ bản di vật điêu khắc Mạc ở chùa là đá. Điều đó chứng tỏ 

loại chất liệu này ở đây phổ biến hơn các nơi khác. Điêu khắc ở đây cũng có nhiều đề 

tài chưa tìm thấy ở nơi khác như tượng nghê đồng, thành chạm rồng mây hoa lá. Nổi 
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bật nhất là tượng vua, tượng quan âm. Trang trí trên các áo tượng , trên các bệ tượng 

vô số các biến thể rồng, nghê, sấu, ngựa, rùa và các đề tài khác như hình mặt trời. Các 

hình tượng đó được trang trí trên gạch đá, thành bậc nhưng nhiều nhất là trên bia và 

tượng thờ. 

2.5.2 Giá trị lịch sử 

Các di tích lịch sử văn hoá nhà Mạc góp phần nghiên cứu vương triều Mạc. Ta 

thấy nhà Mạc xây dựng Dương Kinh vừa là kinh đô thứ hai vừa là một địa bàn hậu 

phương vững chắc làm ngoại viện cho các nơi khác. Các di tích Mạc còn lại ở Dương 

Kinh cho ta thấy suốt quá trình giao tranh giữa nhà Mạc và nhà Trịnh Lê, vùng đất 

Dương Kinh gần như không có chiến sự lan đến nên các di tích mới có điều kiện phát 

triển như vậy. 

Cũng qua đây ta thấy được chứng tích của một nền kinh tế phát triển và cởi mở. 

Chỉ có kinh tế phát triển, cuộc sống bình yên , nhà nước và nhân dân mới có điều kiện 

xây dựng chùa chiền, tô tượng, đúc chuông. sự phát triển của kiến trúc, tượng thờ, các 

di vật bằng đồng gồm men đã cho ta thấy sự phát triển của nghề thủ công lúc bấy giờ. 

Thông qua những bài văn bia, tượng quan âm nam hải, tiền tệ cho thấy việc buôn bán 

thời kì này khá phát triển. Hệ thống tượng phật trong các di tích rất độc đáo chứng 

minh sự phực hưng khá mạnh của phật giáo. Các di tích này cũng góp phần đánh giá 

vị trí vai trò của vương triều Mạc. Ngày nay từ những tư liệu khảo cổ học ở Kiến 

Thuỵ  người ta đã thấy được sự tiến bộ đáng kể về văn hoá, kinh tế, xã hội của nhà 

Mạc, chứng tỏ nhà Mạc đã đạt những thành tựu mới trong công cuộc xây dựng đất 

nước. 
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2.5.3 Giá trị nhân văn 

Tới thế kỷ 16, dưới một triều đại có phần dân chủ đã tạo điều kiện cho chùa 

được quan tâm rộng rãi. Điều này như một định lệ của lịch sử Việt Nam. Từ thế kỉ 11 

đến thế kỉ 19 hệ triết học phật giáo và nho giáo đã thay nhau chi phối thượng tầng tư 

tưởng, mặc dù không hệ nào hoàn toàn phù hợp với người việt. Khi nho giáo có điều 

kiện thì phật giáo lại suy, khi nho suy thì phật lại thịnh, đôi khi hai hệ này phối hợp 

với nhau để chi phối xã hội. Dưới thời Mạc, ngôi chùa mới trở lại có vị trí trong xã 

hội, phật điện đông dần lên với tượng tam thế, quan âm, tứ pháp. Đó là phật điện với 

tượng thánh nhân của thế giới siêu nhiên phật giáo hay các lực lượng thiên nhiên gắn 

với đời sống nông nghiệp được phật giáo hoá. 

Tượng tam thế hay còn gọi là tam thế thường trụ diệu pháp thân, có nghĩa là cái 

chân thật đẹp đẽ của các đức phật ở cả ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai tồn tại vĩnh 

hằng không bị lệ thuộc vào thế giới hữu hình, không gian và thời gian. Hầu hết tất cả 

các tượng đều mang nét khái quát theo quy định chung của nhà phật, nhưng bộ mặt 

nào cũng phảng phất nét chân dung nữ tính , thuần hậu không cường điệu mà đôn hậu, 

gần gũi. Đầu tượng sơn màu gụ thẫm với tóc xoắn ốc nhỏ chen nhau, đó là sự dung 

hội của tín ngưỡng dân gian vào tạo hình phật giáo. Màu sẫm của tóc là tượng của bầu 

trời hạnh phúc chứa nguồn nước no đủ, còn xoắn tóc là biểu tưọng của chữ vạn, của 

lửa, sấm chớp, tiếng gọi của phồn thực. Tưọng phật sơn màu vàng mang ý nghĩa giải 

thoát biểu hiện sự sùng kính. 

Tượng quan âm  là nghe tiếng kêu của chúng sinh đau khổ trong cuộc đời để tới 

cứu vớt. Quan âm có thể hoá hiện thành muôn hình hài khác nhau để thích ứng với 

mọi hoàn cảnh nhằm cứu vớt mọi trường hợp khổ đau. Với một pháp lực vầ quyền 

năng vô hạn, vô biên cùng sự minh triết tuyệt đối, với thiên thủ thiên mãn, người cứu 

độ hết thảy. 
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Tượng phật phần nhiều mang tư cách phản ánh tư tưởng thời đại, đầy sức sống, 

tạo nên sự bừng tỉnh đậm tính nhân văn, an ủi, gần gũi với đời để như qua đó lòng 

người được hoà quyện với phật tâm. Những pho tượng, những con người đích thực, 

trong sáng, hồn nhiên, nhân hậu, không nét đau thưong, khắc khoải đó là sản phẩm 

của lòng thành kính dân dã theo lối tôn thời thế gian trụ trì phật pháp. 

Bước vào đất chùa, người phật tử lòng thành kính gạt bỏ mọi điều xấu xa nhất 

tâm kính lễ, hồi tưởng về cõi a di đà. Trong lặng im, trước phật đài, con người dễ xuất 

thần phiêu diêu về miền thường trụ, để rồi mươn khói đèn hương mà thông linh và gửi 

lời cầu khẩn tự trong tâm lên đấng vô cùng.  

Chƣơng 3. 

CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HOÁ NHÀ MẠC GÓP PHẦN PHÁT 

TRIỂN DU LỊCH NHÂN 

3.1 Hình thành các tuyến điểm du lịch theo chuyên đề 

Kiến Thuỵ là vùng đất sơn thuỷ hữu tình với nhiều di tích lịch sử văn hoá và 

huyền thoại. Giữa trung tâm huyện núi Đối, núi Chè sừng sững soi mình trên dòng Đa 

Độ và còn in dấu câu chuyện tình yêu giữa thần núi Đồ Sơn và cô thôn nữ tên Chè ở 

vùng đất Dương Kinh xưa. Từ năm 1527-1592 huyện Nghi Dương( Kiến Thuỵ ngày 

nay) được xem là căn cứ địa vững chắc của Mạc Đăng Dung, là Dương Kinh của 

vương triều Mạc. Ở vị trí gần biển tiện sông , Dương Kinh có nhiều ngả dẫn ra phố 

Hiến , Hội An, Thăng Long. Do vậy vùng đất này là một trong những trung tâm văn 

hoá , kinh tế, chính trị, thương mại lúc bấy giờ. Trong những di tích khảo cố học hoặc 

những câu chuyện lưu truyền trong dân gian vẫn còn hình bóng của Dương Kinh xưa 

với nhiều kiến trúc, phủ độ, cung điện, lăng tẩm. 
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Bên cạnh đó khu vực Kiến Thuỵ ( thành phố Hải Phòng ) là một trọng những 

tuyến du lịch chưa đước khai thác. Tại đây còn hiện diện một cụm di tích có nhiều giá 

trị  lịch sử văn hoá kiến trúc nghệ thuật liên quan đến vương triều Mạc. Gắn với hệ 

thống di tích này là các lễ hội như hội vật cầu Kim Sơn, hội rước ông Bồ làng Kì 

Sơn..... đến với cụm di tích này, khu vực Kiến Thuỵ - nơi phát tích của vương triều 

Mạc, du khách sẽ được hiểu biết thêm và có nhận thức đúng đắn về một vương triều 

mà một thời bị nhìn nhận sai lệch. Tuy nhiên các di tích ở đây vẫn còn ẩn chìm trong 

nhân gian, chưa được khai thác phục vụ cho du lịch văn hoá Hải Phòng cũng như Việt 

Nam. 

Việc khai thác tuyến du lịch này một mặt góp phần quan trọng vào phát triển 

kinh tế văn hoá địa phương , mặt khác nâng cao nhận thức của cán bộ nhân dân địa 

phương về giá trị của cụm di tích để cấp uỷ chính quyền, ngành văn hoá, ngành du 

lịch, chăm lo bảo vệ tôn tạo duy trì nét văn hoá tiêu biểu của địa phương. 

Chính những điều kiện trên ta có thể hình thành : 

3.1.1 Tuyến du lịch « về Dƣơng Kinh xƣa » 

Về với Dương Kinh xưa, du khách sẽ được đến thăm các di tích khảo cổ, kiến 

trúc, địa danh nằm trong vùng đất nay như các địa danh : 

- Giếng Bò: Được truyền tụng là đất Rốn Rồng nơi dựng nhà của thân phụ Mạc 

Đăng Dung 

- Thăm bến Cổ Trai: Tương truyền là có quán bán  nước của thân mẫu Mạc 

Đăng Dung 

- Gò Gạo: Phế tích của điện Tường Quang xưa 

- Từ đường họ Mạc: Do các di duệ của họ Mạc dựng vào khoảng thời Nguyễn. 
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Tất cả các di tích trên đều nằm ở Cổ Trai thuộc xã Ngũ Đoan Kiến Thuỵ. 

Cũng tại khu vực vùng đất Dương Kinh xưa, du khách sẽ đi thăm các di tích 

thời Mạc như thành luỹ, hệ thống hào nước và các di vật gốm sứ hoa màu lam, đồ 

sành, đồ đá, đất nung với những nét hoa văn mang phong cách điển hình của thế kỷ 

16. 

Du khách cũng có thể du ngoạm tại các chùa trong nội cung Dương Kinh xưa 

như chùa Trà Phương để chiêm ngưỡng tượng vua Mạc Đăng Dung-vị vua đầu tiên 

của nhà Mạc. Chùa Hoà Liễu với tưọng vương, tượng sư,  lan can thành bậc, du khách 

có thể ngắm hàng loạt các công trình kiến trúc thời Mạc. 

3.1.2 Tuyến du lịch hình thành theo không gian địa lý 

Du khách có thể tham quan du lịch theo từng xã, từng cụm di tích như xã Ngũ 

Đoan với hệ thống di tích nhà Mạc, xã Đông Phương với đình chùa Đại Trà, chùa 

Lạng Côn đã được bộ văn hoá thông tin công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Có 

thể nói nếu xét về quy mô thì đây là một tuyến du lịch văn hoá hết sức hợp lý. Các 

điểm du lịch cách nhau một khoảng không gian vừa phải , không xa nếu đi bộ, mà lại 

không quá ngắn nếu đi xe đạp, hay xe máy. Các điểm gần thì cách nhau một vài trăm 

mét, xa nhất là vài km. Điều này tạo lợi thế rõ rệt trong việc di chuyển của du khách 

khi đi tham quan tuyến du lịch này. Bên cạnh việc tham quan các điểm du lịch du 

khách có thể đi bộ hoặc dạo chơi cho thư thái ngắm cảnh làng quê thanh bình. Những 

con đường lớn nhỏ trong cụm di tích này lúc nào cũng sạch sẽ, vắng vẻ. Điều đó càng 

làm cho chuyến du lịch của du khách thêm thú vị kết hợp với những khoảng không 

gian rộng lớn thoáng đạt, không khí thoáng đãng, trong lành vì nơi đây phần lớn đất 

đai vẫn là đồng ruộng. 

Sau đó, du khách có thể sang thăm vùng ven biển tiên lãng, rồi ghé thuyền qua 

công viên Dương Kinh thăm thị trấn núi đối với khu dân cư xây dựng vòng quanh núi. 
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Từ đây quý khách có thể phóng tầm mắt ra ngắm dòng sông Đa Độ hiền hoà hoặc tiếp 

tục thăm các trung tâm kinh tế động lực của huyện như chợ Hương, chợ Đồn Riêng, 

Đại Hợp, Tú Sơn, Đại Hà, chợ Mõ. Trên đường ra khu du lịch Đồ Sơn, du khách ghé 

thăm 2 xã nuôi chồng thuỷ hải sản của huyện ở chợ Tân Thành, Hải Thành trên đường 

Phạm Văn Đồng mới mở rộng hoặc dừng chân cắm trại trong rừng thông vi vút, ngắm 

rừng ngậm mặn ven biển, thưởng thức món ngao tươi từ bãi nuôi cồn cát trên bãi biển 

Đại Hợp. 

Tuy Kiến Thuỵ chưa khai thác được tối đa nguồn tài nguyên du lịch nhưng với 

việc phát triển tuyến du lịch mới : du lịch sinh thái – du khảo đồng quê là cơ sở vững 

chắc cho việc phát triển du lịch Kiến Thuỵ.    

Du khảo đồng quê cũng là tên gọi mới của sở du lịch Hải Phòng đưa vào khai 

thác trong thời gian gần đẩy trên địa bàn các huyện phía nam thành phố. Trong quy 

hoạch phát triển tổng thể du lịch thành phố năm 2010, tuyến du lịch này đã được lãnh 

đạo ngành  du lịch hải phòng xác định là một trong bốn tuyến du lịch chính. Sự góp 

mặt của du khảo đồng quê làm tăng thêm sán phẩm du lịch của thành phố, góp phần 

khai thác du lịch văn hoá Kiến Thuỵ và các huyện phía nam thành phố, cải thiện thu 

nhập, nâng cao dân trí. 

3.2 Định hƣớng khai thác di sản văn hoá phục vụ du lịch 

Hiện nay Kiến Thuỵ chưa có khảo sát kĩ cho xây dựng tổng thể và chi tiết để 

phát triển du lịch trên địa bàn. Song từ định hướng chung của thành phố và dựa trên 

cơ sở phân tích những điều kiện tự nhiên và tài nguyên phục vụ du lịch có thể đi đến 

định hướng : du lịch Kiến Thuỵ phát triển theo hướng du lịch sinh nông  thôn. Việc 

phát triển này phải đảm bảo và phát huy bản sắc tốt đẹp của cư dân địa phương và 

nhân dân. Đồng thời từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho cộng 
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đồng dân cư nơi có điểm du lịch và là chỉ tiêu để đánh giá tăng thu nhập, chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế của huyện. 

- Về mặt kinh tế : phát triển du lịch nhằm khai thác có hiệu quả các tài nguyên 

nhân văn của huyện, tăng tỷ trọng đóng góp của ngành vào tổng gdp của huyện, tạo 

công ăn việc làm cho người lao động. 

- Về mặt môi trường : phát triển du lịch phải nhằm bảo vệ và phát triển môi 

trường sinh thái, môi trường xã hội trong sạch và lành mạnh, làm cơ sở cho việc phát 

triển kinh tế xã hội của địa phương. 

- Về mặt văn hoá xã hội: Phát triển du lịch phải gắn liền với việc giữ gìn và 

phát huy truyền thống văn hoá của địa phương, bảo tồn được môi trường nhân văn 

trong sạch, đồng thời khai thác tốt các di sản văn hoá phục vụ cho phát triển du lịch. 

- Về mặt an ninh: Phát triển du lịch nhằm thu hút khách đến với địa phương 

nhưng cần gắn với an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội. Khi xây dựng các tuyến 

tham quan du lịch, các công trình du lịch cần chú ý tới an ninh, đảm bảo trị an, an 

toàn tuyện đối cho khách chống tệ nạn xã hội. 

 

3.3 Một số giải pháp bảo tồn, khai thác các di tích. 

Du lịch Hải Phòng đang từng bước triển khai du lịch mới về các vùng nông 

thôn , một trong những hướng đi là phát triển du lịch huyện Kiến Thuỵ. 

Với 10 di tích được xếp hạng cấp quốc gia và 13 di tích đựơc xếp hạng cấp 

thành phố, còn lưu giữ nhiều hiện vật như các đồ thờ tự, các tác phẩm điêu khắc, với 

nhiều loại hình sinh hoạt văn hoá dân gian khiến cho Kiến Thuỵ không chỉ trở thành 
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vùng có nền văn hoá tiểu biểu mà còn là điểm du lịch mới thu hút nhiều khách tham 

quan. 

3.3.1 Bảo tồn tu tạo tài nguyên du lịch văn hoá 

Nhân dân kiến thuỵ hiện nay cũng có rất nhiều cố gắng trong việc phát huy các 

giá trị truyến thống của địa phương mình, giữ gìn bảo lưu các phong tục tập quán, di 

tích lịch sử để góp phần phát triển nền văn hoá đặc sắc của địa phương. 

Có thể nói du lịch văn hoá Kiến Thuỵ là một hướng đi mới, mới được triển khai. 

Điều đó cho các nhà du lịch khi đến tìm hiểu và khai thác các tài nguyên đã phát hiện 

không ít tồn tại thiếu xót trong việc bảo tồn di tích. Một số người kể cả một số lãnh 

đạo không thấy được bên cạnh việc công nhận đi tích lịch sử, di sản văn hoá, thì các 

di tích ấy để phát triển thành điểm du lịch văn hoá có giá trị cần phải có những điều 

kiện đặc biệt là tri thức. 

Việc tu tạo các đình chùa, các nhà thờ họ bị đổ nát, ngườ ta dựng lại mà không 

chú ý đến lịch sử của các di tích đó. Hơn nữa việc bê tông hoá các công trình kiến trúc 

là sai lệch với quá khứ, đang làm mất đi nét cổ của công trình đó. Việc trùng tu giữ 

gìn và bảo tồn di tích không phải chỉ cần lòng nhiệt tình mà còn cần cả sự hiểu biết 

của những người tu sửa nó. Có thể những bức hoành phi rực rỡ hoàn toàn không phù 

hợp với không gian cổ kính của ngôi đình đã trải qua bao thăng trầm của lịch sử. 

Hiện còn một số ngôi đình cổ đã xuống cấp nhưng việc khôi phục còn nhiều 

khó khăn cần phải có sự hỗ trợ của thành phố về mặt kinh phí và cả sự hiểu biết. việc 

nghiên cứu phục chế các di tích lịch sử đòi hỏi các cán bộ chuyên môn phải có trình 

độ, có kinh nghiệm dày dặn. 

3.3.2 Khai thác tài nguyên du lịch văn hoá phục vụ cho du lịch của huyện 
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Việc khai thác này mới chỉ tập trung ở một số điểm chính như : từ đường họ 

Mạc, chùa Trà Phương, chùa Nhân Trai, mà khách du lịch chủ yếu là người dân địa 

phương, chưa thu hút được khách từ xa đến. Lợi ích kinh tế do khai thác tài nguyên 

du lịch văn hoá là chưa có gì. 

3.3.3 Tôn tạo, tu bổ các di tích 

Việc bảo tồn tu tạo các di tích lịch sử nhất là các di tích lịch sử cấp quốc gia có 

ý nghĩa tích cực trong việc thu hút khách du lịch đặc biệt là khách du lịch quốc tế 

đếnViệt Nam. Du lịch văn hoá đang trở thành chủ đề ưa thích của nhiều cuộc thảo 

luận, nhiều đề án phát triển khác nhau. Chúng ta không thể khai thác mà không bảo 

vệ , đầu tư tôn tạo nâng cấp phát triển các nguồn tài nguyên văn hoá đu lịch, bởi đây 

là môi trường tốt để tuyên truyền cho khách du lịch hiểu đúng về những giá trị nhân 

văn của dân tộc Việt Nam. 

Chính việc đầu tư vào lĩnh vực này sẽ giúp ngành du lịch Hải Phòng và huyện 

Kiến Thuỵ phát huy giữ gìn được những bản sắc truyền thống dân tộc qua sản phẩm 

du lịch của mình. Một số nội dung : 

- Tôn tạo, nâng cấo, quy hoạch lại các điểm di tích lịch sử văn hoá, kể cả các 

điểm đã được bộ văn hoá thông tin công nhận và những điểm chưa được công nhận, 

đảm bảo đựơc tiêu chuẩn của một điểm du lịch. 

- Những dự án mở rộng, tôn tạo di tích, bảo tồn đình chùa là góp phần giữ gìn 

nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. 

3.3.4  Tuyên truyền quảng bá cho phát triển du lịch 

Việc tuyên truyền quảng bá, quảng cáo cho du lịch Kiến Thuỵ là điều cần thiết 

và nên làm. Các thông tin không chính thức qua kinh nghiệm và truyền khẩu của 
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khách hiện nay được đánh giá là nguồn thông tin chính để khách du lịch biết và đến 

thăm quan các điểm du lịch. Không ngừng xúc tiến xây dựng và phát hành rộng rãi 

phim ảnh về lịch sử văn hoá và các công trình kiến trúc, di tích có khả năng đầu tư và 

giới thiệu với du khách. Chính từ những cố gắng nhỏ nhoi nhất cũng có thể giúp kiến 

thuỵ từng bước phát triển du lịch văn hoá huyện nhà. 

3.3.5 Nâng cao ý thức của ngƣời dân về du lịch, đào tạo phục vụ du lịch tại chỗ 

Nâng cao ý thức của nhân dân thành phố và của huyện Kiến Thuỵ về du lịch là 

vấn đề hết sức cấp bách thường xuyên và lâu dài. Bởi nhờ có ý thức tốt, nhận thức 

đúng thì mọi hoạt động của người dân sẽ nhằm mục đích bảo tồn, giữ gìn, phát triển 

không chỉ cho du lịch nói riêng mà cho toàn thành phố nói chung. Cần phải định 

hướng cho nhân dân : 

- Xây dựng ý thức bảo tồn các di tích lịch sử văn hoá của huyện cũng như của 

dân tộc. 

- Kết hợp với xây dựng các làng văn hoá đưa vào hương ước của làng vấn đề về 

nếp sống văn minh trong việc giao thiệp với mọi người cũng như với du khách ở 

những nơi công cộng. 

- Xây dựng nêp sống lành mạnh không làm hủy hoại môi trường tự nhiên, 

không xả rác ra những nơi công cộng, khu di tích. 

- Xây dựng tập tục lành mạnh, đặc biệt không có mê tín dị đoan, bói toán, tệ đốt 

vàng mã ở những nơi có di tích vừa gây ô nhiễm vừa phá huỷ các di tích đặc biệt các 

di tích bằng gỗ. 

- Xây dựng nếp sống văn minh lịch sự không có tệ nạn xa hội. 
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Hiện nay du khách tới các lễ hội, đình , chùa không gọi là đi du lịch mà chỉ gọi 

là đi chùa, đi vãn cảnh. Đó là một thực tế vì ở đây chẳng có mấy không khí của hoạt 

động du lịch. Nguồn nhân lực phục vụ cho hoạt động du lịch tại các di tích vẫn chưa 

có. Vì vậy cần phải đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ du lịch cho cán bộ quản lý 

nhân viên tại di tích, một đội ngũ những hướng dẫn viên tại điểm để thuyết minh cho 

khách những thông tin, ý nghĩa cũng như các giá trị của những điểm di tích, chính 

điều này sẽ hấp dẫn khách đến tham quan nhiều hơn. Cần thường xuyên mở các lớp 

bồ dưỡng kiến thức và nâng cao nghiệp vụ cho các hướng dẫn viên tại điểm bằng 

cách : mời các chuyên gia du lịch đến giảng dạy, tổ chức trao đổi kinh nghiệm giữa 

các hướng dẫn viên, có chế độ khuyến khích, đãi ngộ, khen thưởng với các cán bộ 

nhiệt tình, có ý thức nâng cao tay nghề, nâng cao chất lượng phục vụ. Mặt khác muốn 

trở thành một cụm du lịch văn hoá thì cùng với hoạt động du lịch các hoạt động khác 

cũng phải từng bước phát triển. 

3.4 Một số kiến nghị 

+ Đối với Bộ Văn hoá thể thao và du lịch : 

- Đưa cán bộ văn hoá đầu ngành về nghiên cứu các di tích lịch sử văn hoá nhà 

Mạc, từ đó nhận định chính xác các giá trị văn hoá, đồng thời có biện pháp trùng tu 

tôn tạo góp phần phục hồi các nét văn hoá độc đáo. 

-Bộ cần kết hợp với các sở các phòng lập hồ sơ di tích trình Chính phủ, có kinh 

phí xúc tiến công tác trùng tu. 

- Khu di tích Dương kinh cần phải được mở rộng, tìm kiếm di vật, có biện pháp 

bảo vệ, xây dựng nhà để trưng bày.Tổ chức hội thảo khoa học để đánh giá các hiện 

vật. 

+ Đối với sở văn hoá thể thao và du lịch Hải Phòng : 
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- Hoạch định chính sách cho công tác bảo vệ, triển khai nó đến địa bàn lưu giữ 

di tích. 

- Phối hợp với địa phương mở triển lãm trưng bày hiện vật, phối hợp với bộ 

văn hoá, phòng văn hoá khai quật hiện vật, hỗ trợ các công tác tuyên truyền quảng bá 

về giá trị các di tích nhà Mạc. 

- Ban hành ấn phẩm giới thiệu về vương triều Mạc và các di tích, tăng tiến độ 

thi công khu tưởng niệm nhà Mạc, khuyến khích các công ty du lịch có tour du lịch 

khai thác các công trình kiến trúc nhà Mạc. 

+ Đối với chính quyền địa phương nơi có di tích : 

- Cần có sự đầu tư kinh phí cho việc tu tạo các di tích, phát động các cuộc thi 

tìm hiểu về nhà Mạc, nhất là đối với thế hệ trẻ. 

-Thành lập đội chuyên bảo vệ, giữ gìn các công trình kiến trúc, có phương án 

che chắn bảo vệ. 

+ Đối với ban bảo vệ khu di tích 

- Phối hợp với chính quyền địa phương để xây dựng nội quy, nghiêm cấm các 

hành vi phá hoại. 

- Tiến hành mời tổ chức cá nhân đầu tư, chuẩn bị khu phục vụ cho đón tiếp đu 

khách. 

+ Đối với nhân dân địa phương : 

- Những người trong dòng họ cần làm tốt công tác bảo vệ, nhân dân địa 

phương phát huy truyền thống văn hoá xây dựng nếp sống văn minh, tích cực tham 
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gia công tác bảo tồn, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để tổ chức lễ hội 

hoặc tái hiện các trò chơi dân gian. 

+ Đối với việc trùng tu : 

 - Tuyệt đối không được làm thay đổi hoàn toàn hiện vật : tượng bị tróc men 

thì thêm men vào chỗ bị tróc sao cho màu men phải hài hòa với màu men cũ ; đối với 

bia bị vỡ dùng xi măng gắn lại là tốt nhất 

+ Về biện pháp xây dựng công trình kiến trúc nhà Mạc: 

- Với các công trình sắp thi công cần có kế hoạch cụ thể, xây trên khuôn viên 

cũ, bố cục và phong cách theo kiến trúc nhà Mạc. 

- Lựa chọn vật liệu xây dựng truyền thống như : gỗ, tre, đá.... 
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KẾT LUẬN 

Đề tài nghiên cứu đã thực hiện được nhiệm vụ của mình đặt ra, đó là tìm hiểu 

các di tích lịch sử nhà Mạc tại Kiến Thuỵ Hải Phòng, thấy được giá trị lịch sử, nghệ 

thuật, nhân văn chứa dựng trong đó, đồng thời đề xuất việc khai thác các công trình 

kiến trúc nhà Mạc cho phát triển du lịch, xây dựng các tour du lịch phù hợp, đưa ra 

một số giải pháp bảo tồn và có kiến nghị với các cấp các ngành có liên quan. 

Trong khuôn khổ đề tài này, do điều kiện không cho phép nên đề tài chưa thể 

tìm hiểu sâu , kĩ về hệ thống di tích , chưa có điều kiện đánh giá đầy đủ, chính xác về 

giá trị cũng như hoạt động của di tích. Chính vì vậy đề tài không tránh khỏi những 

thiếu sót. Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo, những nhà 

nghiên cứu tìm hiểu thêm để đề tài được hoàn thiện hơn 

Nếu đề tài được hoàn thiện hơn thì nó sẽ là một tài liệu giới thiệu về các di tích 

lịch sử văn hoá nhà Mạc tại Kiến Thuỵ Hải Phòng để khai thác phục vụ phát triển du 

lịch thành phố. 

Hệ thống di tích lịch sử văn hoá nhà Mạc là tiềm năng du lịch quan trọng của 

thành phố, việc kết hợp khai thác các công trình kiến trúc với tiềm năng sẵn có của 

huyện và khu vực xung quanh trong hoạt động du lịch, có thể đây sẽ là một điểm du 

lịch hấp dẫn trong tương lai. Đồng thời nó cũng là điều kiện thúc đẩy công tác bảo tồn 

phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hoá nhà Mạc tại Kiến Thuỵ, nhằm thoả mãn 

nhu cầu tìm hiểu về vương triều của các tầng lớp nhân dân. Nhưng để làm được điều 

này cần có những chiến lược xây dựng lâu dài và chi phí đầu tư cho các công trình về 

cơ sở vật chất, có sự chung tay góp sức của các cấp, các ngành, các tổ chức cá nhân, 

đồng thời bổ xung những hạn chế mà đề tài chưa đề cập đến. 



Tìm hiểu các di tích lịch sử văn hoá nhà Mạc tại Kiến Thuỵ Hải Phòng – góp 

phần phát triển du lịch nhân văn 

Sinh viên: Hoàng Thị Hải Thương – VH1004 68 

Để hoàn thành được đề tài này em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới ban quản 

lý các di tích huyện Kiến Thuỵ, các thầy cô trong và ngoài khoa văn hoá du lịch 

trường Đại học dân lập Hải Phòng – những ngưòi đã giảng dạy em suốt thời gian em 

học tại trường. Đặc biệt em xin giử lời cảm ơn sâu sắc đến thạc sĩ thầy giáo Tạ Ngọc 

Minh – người thầy đã định hướng đề tài, hướng dẫn và giúp đỡ em hoàn thành khoá 

luận này. 
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH 

                   

Từ đường họ Mạc 

      

     



Tìm hiểu các di tích lịch sử văn hoá nhà Mạc tại Kiến Thuỵ Hải Phòng – góp 

phần phát triển du lịch nhân văn 

Sinh viên: Hoàng Thị Hải Thương – VH1004 70 

Các tấm bia tại từ đƣờng họ Mạc 

     

Gian thờ vua Mạc Đăng Dung và vua Mạc Đăng Doanh 
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Gian thờ các quan họ Mạc 

                       

Rùa đội bia và bể Mạc 

 

Chùa Văn Hoà 
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Tượng, gian thờ, bia đá chùa Văn Hoà 

 

Chùa Trà Phương 
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Tượng hoàng hậu Vũ Thị Ngọc Toàn, tượng vua Mạc Đăng Dung và sấu đá chùa Trà 

Phương 

 

 

 

 

 

 

 

Đền chùa Hoà Liễu 
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Gian thờ tại chùa, đền Hoà Liễu, tượng hoàng hậu Vũ Thị Ngọc Toàn tại đền 

 

Chùa Đại Trà 

 

Tượng thờ tại chùa 
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Chùa Nhân Trai 

 

5 pho tƣợng kì lạ: 1 tƣợng vƣơng 4 tƣợng hầu 
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Rồng đá và khánh đá 

     

Vết tích điện Tƣờng Quang 

    

Vết tích Gò Gạo                                        gò chữ Công 
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Quy hoạch dự án xây dựng khu tƣởng niệm nhà Mạc 

 

Bản đồ hành chính huyện Kiến Thuỵ 
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Huyện Kiến Thuỵ 

 

 

 

 

 

 

 



Tìm hiểu các di tích lịch sử văn hoá nhà Mạc tại Kiến Thuỵ Hải Phòng – góp 

phần phát triển du lịch nhân văn 

Sinh viên: Hoàng Thị Hải Thương – VH1004 79 

 

Tài liệu tham khảo 

1. Trần Lâm Biền, Chùa Việt, nxb văn hoà thông tin Hà Nội – 1996 

2. Trần Lâm Biền. Trang trí mĩ thuật của người Việt, nxb văn hoá dân tộc, tạp chí 

văn hoá nghệ thuật, Hà Nội – 2001. 

3. Nguyến Đình Nam. Văn hoá Hải Phòng.  Nxb Hải Phòng – 1996 

4. Du lịch và kinh doanh du lịch. Tiến sĩ Trần Nhạn. nxb vhtt 1996 

5. Trịnh Minh Nhiên, Trần Phương , Nhuận Hà. Hải phòng  - Di tích lịch sử văn 

hoá. Nxb Hải Phòng – 1993 

6. Nguyễn Minh Tuệ, Địa lí du lịch. Nxb thành phố Hồ Chí Minh-1992. 

7. Trần Đức Thanh. Nhập môn khoa học du lịch, nxb đại học quốc gia Hà Nội  

1999 

8. Nguyễn Ngọc Thao, Ngô Đăng Lợi, Lê Thế Loan. Một số di sản văn hoá Hải 

Phòng ( 2 tập). nxb Hải Phòng – 2001-2002 

9. Nguyễn Văn Sơn . Di tích thời Mạc vùng Dương Kinh Hải Phòng. Nxb khxh -

1997 

10. Công tác bảo vệ di tích lịch sử. bảo tàng Hải Phòng -1979 

11. Đại Việt Sử kí toàn thư – tập 4 .nxb khxh, Hà Hội 1968, trang 127 – 128 

12. Đại Việt thông sử - Lê Quý Đôn 

13. Đại Nam nhất thống chí 

14. Đại cương sử lược Việt Nam tập 3, nxb giáo dục 1/2006), trang 108. 

15. Địa chí Hải Phòng, Hội đồng lịch sử thành phố Hải Phòng 1999. 

16. Hải Phòng phong vật chí 

17. Lịch sử triều hiến chương loại chí 

18. Việt Sử thông giám cương mục 

19. Việt Nam sử lược của Trần Trọng Kim trang 17 

20. Kiến Thuỵ xưa và nay. Huyện uỷ - UBND huyện Kiến Thuỵ thành phố Hải 

Phòng. Nxb lao động tháng 11/ 2009 

21. Trang web: huyenuykienthuy.gov.vn, mactoc.net 

22. Sách viết tay Lê triều hưng quốc công nghiêp 


